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TRÌNH KỲ HỌP THỨ 3 VÀ KỲ HỌP THỨ 4 QUỐC HỘI KHÓA XIV
	DỰ THẢO LUẬT TRÌNH KỲ HỌP THỨ 3
	DỰ THẢO LUẬT TRÌNH KỲ HỌP THỨ 4, 
	GHI CHÚ

	Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12

1. Bổ sung điểm g vào khoản 28 Điều 4 như sau:

“g) Ngoài những người có liên quan quy định tại điểm a, điểm b, điểm c, điểm d, điểm đ và điểm e khoản này, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài xác định những pháp nhân, cá nhân khác có lợi ích, rủi ro liên quan hoặc mối quan hệ của những người này tiềm ẩn rủi ro cho hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với từng trường hợp cụ thể theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.”.
	Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12

1. Bổ sung điểm g vào khoản 28 Điều 4 như sau:

“g) Pháp nhân, cá nhân khác có mối quan hệ tiềm ẩn rủi ro cho hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được xác định theo quy định nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoặc theo yêu cầu bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước thông qua hoạt động thanh tra, giám sát đối với từng trường hợp cụ thể.”.
	- Bổ sung thêm trường hợp xác định người có liên quan theo quy định nội bộ của NHNN.
- Bổ sung cụm từ “bằng văn bản” trong trường NHNN yêu cầu.

- Chỉnh sửa kỹ thuật văn bản.

	2. Bổ sung các khoản 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 vào Điều 4 như sau:

“33. Kiểm soát đặc biệt là việc tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật này được đặt dưới sự kiểm soát trực tiếp của Ngân hàng Nhà nước theo quy định tại Mục 1 Chương VIII Luật này.
	2. Bổ sung các khoản 33, 34, 35, 36, 37, 38 vào Điều 4 như sau:

“33. Kiểm soát đặc biệt là việc đặt một tổ chức tín dụng dưới sự kiểm soát trực tiếp của Ngân hàng Nhà nước theo quy định tại Mục 1 Chương VIII Luật này.
	- Bỏ “được thành lập và hoạt động theo Luật này được”.
- Chỉnh sửa kỹ thuật văn bản.

	34. Phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt là một trong các phương án sau đây:

a) Phương án phục hồi;

b) Phương án xử lý pháp nhân;

c) Phương án chuyển giao bắt buộc.
	34. Phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt là một trong các phương án sau đây:

a) Phương án phục hồi;

b) Phương án sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp;
c) Phương án giải thể;

d) Phương án chuyển giao bắt buộc;

đ) Phương án phá sản.
	- Bỏ nội dung về Phương án xử lý pháp nhân;

- Bổ sung nội dung (b) Phương án sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp; c) Phương án giải thể và (đ) Phương án phá sản.


	35. Phương án phục hồi là phương án áp dụng các biện pháp để tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt tự khắc phục hoặc được hỗ trợ khắc phục các nguyên nhân dẫn đến được đặt vào kiểm soát đặc biệt.
	35. Phương án phục hồi là phương án áp dụng các biện pháp để tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt tự khắc phục tình trạng dẫn đến đặt vào kiểm soát đặc biệt. 


	- Bỏ nội dung “hoặc được hỗ trợ khắc phục các”;
- Thay thế cụm từ “nguyên nhân” thành “tình trạng”.


	36. Phương án xử lý pháp nhân là phương án để xử lý tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt dưới hình thức sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp, giải thể, phá sản.
	
	Bỏ nội dung này.

	37. Phương án chuyển giao bắt buộc là phương án chủ sở hữu, thành viên góp vốn, cổ đông của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt phải chuyển giao toàn bộ cổ phần, phần vốn góp cho tổ chức tín dụng, nhà đầu tư khác được chỉ định.
	36. Phương án chuyển giao bắt buộc là phương án chủ sở hữu, thành viên góp vốn, cổ đông của ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt phải chuyển giao toàn bộ cổ phần, phần vốn góp cho tổ chức tín dụng, nhà đầu tư khác nhận chuyển giao.
	- Đổi “tổ chức tín dụng” thành “ngân hàng thương mại”;
- Đổi “được chỉ định” thành “nhận chuyển giao”.

	38. Tổ chức tín dụng, nhà đầu tư khác được chỉ định là tổ chức tín dụng trong nước, tổ chức tín dụng nước ngoài, nhà đầu tư khác được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chỉ định nhận chuyển giao bắt buộc cổ phần, phần vốn góp của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.
	37. Tổ chức tín dụng, nhà đầu tư khác nhận chuyển giao là tổ chức tín dụng trong nước, tổ chức tín dụng nước ngoài, nhà đầu tư khác có đề nghị được nhận chuyển giao bắt buộc và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chỉ định nhận chuyển giao bắt buộc cổ phần, phần vốn góp của ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt.
	- Thay từ “được chỉ định” thành “nhận chuyển giao”.
- Chỉnh sửa câu chữ.

	39. Tổ chức tín dụng hỗ trợ là tổ chức tín dụng đề nghị và được chỉ định tham gia quản trị điều hành, hỗ trợ củng cố tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt
	38. Tổ chức tín dụng hỗ trợ là tổ chức tín dụng được chỉ định tham gia quản trị, kiểm soát, điều hành, hỗ trợ tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.
	- Bỏ từ “đề nghị và “củng cố”
- Tách “quản trị điều hành” thành “quản trị”, “kiểm soát”, “điều hành”.

	3. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 28 như sau:

“b) Tổ chức tín dụng bị chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, phá sản, chuyển đổi hình thức pháp lý;”.
	3. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 28 như sau:

“b) Tổ chức tín dụng bị chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, phá sản, chuyển đổi hình thức pháp lý;”.
	- Giữ nguyên.

	4. Sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 1 Điều 29 như sau:

“đ) Mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên góp vốn; mua bán, chuyển nhượng cổ phần của cổ đông lớn; mua bán, chuyển nhượng cổ phần dẫn đến cổ đông lớn thành cổ đông thường và ngược lại; mua bán, chuyển nhượng cổ phần có giá trị từ 1% vốn điều lệ của tổ chức tín dụng trở lên.

Trường hợp này, bên mua, bên nhận chuyển nhượng phải kê khai cụ thể  các nguồn vốn sử dụng để mua, nhận chuyển nhượng cổ phần và có văn bản cam kết không sử dụng nguồn vốn do tổ chức tín dụng cấp tín dụng để mua, nhận chuyển nhượng cổ phần.”.

	4. Sửa đổi, bổ sung điểm c, điểm đ và điểm g khoản 1; khoản 2 và khoản 3 Điều 29 như sau:

“c) Địa điểm đặt trụ sở chi nhánh của tổ chức tín dụng;

 đ) Mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên góp vốn; mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp của chủ sở hữu; mua bán, chuyển nhượng cổ phần của cổ đông lớn; mua bán, chuyển nhượng cổ phần dẫn đến cổ đông lớn thành cổ đông thường và ngược lại.

Trường hợp chuyển nhượng phần vốn góp của tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, bên nhận chuyển nhượng phảiđáp ứng điều kiện đối với chủ sở hữu, thành viên góp vốn theo quy định tại Điều 20, Điều 70, Điều 71 của Luật này.

g) Niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán nước ngoài.

2. Hồ sơ, trình tự, thủ tục, điều kiện chấp thuận thay đổi quy định tại khoản 1 Điều này và việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

3. Việc thay đổi mức vốn điều lệ, chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên góp vốn của quỹ tín dụng nhân dân được thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.”.
	- Bổ sung nội dung điểm c và điểm g khoản 1; khoản 2 và khoản 3 Điều 29;
- Sửa đổi điểm đ: 
+ Bổ sung “mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp của chủ sở hữu”;
+ Bỏ nội dung “Trường hợp này, bên mua, bên nhận chuyển nhượng phải kê khai cụ thể  các nguồn vốn sử dụng để mua, nhận chuyển nhượng cổ phần và có văn bản cam kết không sử dụng nguồn vốn do tổ chức tín dụng cấp tín dụng để mua, nhận chuyển nhượng cổ phần.”;

+ Bổ sung “Trường hợp chuyển nhượng phần vốn góp của tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, bên nhận chuyển nhượng phảiđáp ứng điều kiện đối với chủ sở hữu, thành viên góp vốn theo quy định tại Điều 20, Điều 70, Điều 71 của Luật này”;
+ Bổ sung nội dung sửa đổi khoản 2 và khoản 3 Điều 29.

	5. Bổ sung điểm h vào khoản 1 Điều 33 như sau:

“h) Người đã bị áp dụng biện pháp không cho đảm nhiệm chức vụ quản trị, điều hành, kiểm soát tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.”.
	5. Bổ sung điểm h vào khoản 1 Điều 33 như sau:

“h) Người phải chịu trách nhiệm theo Kết luận thanh tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng ở khung phạt tiền cao nhất đối với các hành vi vi phạm về giấy phép, quản trị, điều hành, cổ phần, cổ phiếu, góp vốn, mua cổ phần, cấp tín dụng, mua trái phiếu doanh nghiệp, tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng.”.  
	Sửa đổi nội dung điểm h tại Khoản này.

	
	6. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 và bổ sung khoản 4 vào Điều 34 như sau: 

“3. Tổng Giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) và các chức danh tương đương không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng khác, trừ trường hợp tổ chức đó là công ty con của tổ chức tín dụng. Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) và các chức danh tương đương không được đồng thời là Tổng Giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) của doanh nghiệp khác.

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng không được đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và các chức danh tương đương của doanh nghiệp khác.”.
	Bổ sung Khoản này.

	
	7. Bổ sung khoản 4 vào Điều 39 như sau: 

“4. Tổ chức tín dụng phải báo cáo bằng văn bản cho Ngân hàng Nhà nước các thông tin quy định tại khoản 1 Điều này trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày tổ chức tín dụng nhận được thông tin công khai theo quy định tại khoản 2 Điều này.” . 
	Bổ sung Khoản này.

	
	8. Bổ sung khoản 2a vào Điều 45 như sau: 

“2a. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật, đình chỉ và quyết định mức lương, lợi ích khác đối với các chức danh thuộc bộ phận kiểm toán nội bộ.”
	Bổ sung Khoản này.

	6. Sửa đổi điểm c và bổ sung điểm d vào khoản 1 Điều 50 như sau: 

“c) Là cá nhân có bằng đại học trở lên về một trong các ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán, quản trị kinh doanh, luật;

d) Có ít nhất 03 năm là người quản lý của tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán hoặc có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại các bộ phận nghiệp vụ trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán hoặc kiểm toán;”.
	9. Sửa đổi điểm c và bổ sung điểm d vào khoản 1 Điều 50 như sau:

“c) Là cá nhân có bằng đại học trở lên về một trong các ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán, quản trị kinh doanh, luật, công nghệ thông tin;

d) Có ít nhất 03 năm là người quản lý, người điều hành của tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán hoặc doanh nghiệp khác có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại hình tổ chức tín dụng tương ứng hoặc có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại các bộ phận nghiệp vụ trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán hoặc kiểm toán;”.
	- Bổ sung vào điểm c “công nghệ thông tin”;
- Bổ sung vào điểm d “người điều hành”; “hoặc doanh nghiệp khác có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại hình tổ chức tín dụng tương ứng”.

	7. Sửa đổi điểm d khoản 4 Điều 50 như sau:

“d) Có ít nhất 05 năm làm người điều hành của tổ chức tín dụng; hoặc có ít nhất 05 năm làm Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu tối thiểu tương đương mức vốn pháp định đối với loại hình tổ chức tín dụng và có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán hoặc kiểm toán; hoặc có ít nhất 10 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán hoặc kiểm toán;”.
	10. Sửa đổi điểm d khoản 4 Điều 50 như sau:

“d) Có ít nhất 05 năm làm người điều hành của tổ chức tín dụng; hoặc có ít nhất 05 năm làm Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại hình tổ chức tín dụng tương ứng và có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán hoặc kiểm toán; hoặc có ít nhất 10 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán hoặc kiểm toán;”.
	Thay cụm từ “tương ứng” thành từ “bằng”.

	
	11. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 54 như sau: 

“c) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của nguồn vốn góp, mua cổ phần tại tổ chức tín dụng; Không sử dụng nguồn vốn do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cấp tín dụng để mua, nhận chuyển nhượng cổ phần của tổ chức tín dụng; Không được góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng dưới tên của cá nhân, pháp nhân khác dưới mọi hình thức trừ trường hợp ủy thác theo quy định của pháp luật.”
	Bổ sung Khoản này.

	
	12. Sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 55 như sau:

“a) Sở hữu cổ phần tại tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt theo Phương án cơ cấu lại được cấp có thẩm quyền phê duyệt; sở hữu cổ phần của tổ chức tín dụng tại công ty con, công ty liên kết tại khoản 2, khoản 3 Điều 103, khoản 3 Điều 110 Luật này”.
	Bổ sung Khoản này.

	
	13. Sửa đổi khoản 3 Điều 55 như sau:

“3. Cổ đông và người có liên quan của cổ đông đó không được sở hữu cổ phần vượt quá 20% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng. Cổ đông lớn của một tổ chức tín dụng và người có liên quan của cổ đông đó không được sở hữu cổ phần vượt quá 5% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng khác.”
	Bổ sung Khoản này.

	8. Sửa đổi điểm c khoản 2 Điều 56 như sau:

“c) Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) chuyển nhượng cổ phần cho các nhà đầu tư khác nhằm thực hiện phương án xử lý pháp nhân dưới hình thức sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp được phê duyệt.”.
	14. Sửa đổi điểm c khoản 2 Điều 56 như sau:

“c) Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) chuyển nhượng cổ phần cho các nhà đầu tư khác nhằm thực hiện phương án cơ cấu lại đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.”.
	- Thay nội dung “xử lý pháp nhân dưới hình thức sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp được phê duyệt” bằng “cơ cấu lại đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt”.

	9. Bổ sung khoản 4 vào Điều 75 như sau:

“4. Danh sách dự kiến những người được bầu, bổ nhiệm làm Chủ tịch và thành viên khác của Hội đồng quản trị; Trưởng ban và thành viên khác của Ban kiểm soát; Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng là ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản trước khi bầu, bổ nhiệm các chức danh này. Những người được bầu, bổ nhiệm làm Chủ tịch và thành viên khác của Hội đồng quản trị; Trưởng ban và thành viên khác của Ban kiểm soát; Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng là ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân phải thuộc danh sách đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.
Ngân hàng Nhà nước quy định cụ thể thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến việc bầu, bổ nhiệm các chức danh quy định tại khoản này.”.
	15. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 75 như sau:

“2. Chủ tịch và thành viên khác của Hội đồng quản trị; Trưởng ban và thành viên khác của Ban kiểm soát; Tổng giám đốc (Giám đốc) của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân phải đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, am hiểu về hoạt động ngân hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và phải thuộc danh sách đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.
Ngân hàng Nhà nước quy định cụ thể thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến việc bầu, bổ nhiệm các chức danh quy định tại khoản này.”.


	- Chuyển nội dung bổ sung tại khoản 4 vào khoản 2 Điều 75.
- Chỉnh sửa kỹ thuật văn bản.

	10. Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 126 như sau:

“6. Tổ chức tín dụng không được cấp tín dụng cho khách hàng để góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng.”.
	16. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 6 và bổ sung khoản 7 Điều 126 như sau:

“2. Quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng đối với quỹ tín dụng nhân dân và trường hợp cấp tín dụng dưới hình thức phát hành thẻ tín dụng cho cá nhân. 

Hạn mức thẻ tín dụng đối với cá nhân quy định tại khoản 1 Điều này thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

6. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được cấp tín dụng để góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng.
7. Việc cấp tín dụng quy định tại khoản 1, 3, 4, 5, 6 Điều này bao gồm cả hoạt động mua, đầu tư vào trái phiếu của doanh nghiệp”.
	Bổ sung nội dung khoản 2, khoản 7.
- Bổ sung “chi nhánh ngân hàng nước ngoài” vào nội dung khoản 6;
- Bỏ cụm từ “cho khách hàng”.

	
	17. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 127 như sau:

“b) Kế toán trưởng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Chủ tịch và thành viên khác của Hội đồng quản trị, Trưởng ban và thành viên khác của Ban kiểm soát, Giám đốc, Phó Giám đốc và các chức danh tương đương của Quỹ tín dụng nhân dân”.
	Bổ sung Khoản này.

	
	18. Bổ sung khoản 5 Điều 127 như sau:

“5. Tổng mức dư nợ cấp tín dụng quy định tại khoản 2,  4 Điều này bao gồm cả tổng mức mua, đầu tư vào trái phiếu do các đối tượng quy định tại khoản 2, 4 Điều này phát hành.”.
	Bổ sung Khoản này.

	
	19. Sửa đổi, bổ sung khoản 4, khoản 5 và khoản 7 Điều 128 như sau: 

“4. Mức dư nợ cấp tín dụng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này bao gồm cả tổng mức dư nợ đầu tư vào trái phiếu do khách hàng, người có liên quan của khách hàng đó phát hành.

5. Giới hạn và điều kiện cấp tín dụng để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước quy định. 

7. Trường hợp đặc biệt, để thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội mà khả năng hợp vốn của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chưa đáp ứng được nhu cầu của một khách hàng thì Thủ tướng Chính phủ quyết định mức cấp tín dụng tối đa vượt quá các giới hạn quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này đối với từng trường hợp cụ thể. 

Thủ tướng Chính phủ quy định điều kiện, hồ sơ trình tự đề nghị chấp thuận cấp tín dụng tối đa vượt quá các giới hạn tại khoản 1, khoản 2 Điều này.”. 
	Bổ sung Khoản này.

	
	20. Bổ sung khoản 6 vào Điều 129 như sau:

“6. Mức góp vốn, mua cổ phần quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này không bao gồm mức góp vốn, mua cổ phần của công ty quản lý quỹ vào một doanh nghiệp từ các quỹ do công ty đó quản lý.”. 
	Bổ sung Khoản này.

	
	21. Sửa đổi, bổ sung điểm e khoản 1 Điều 130 như sau:

“e) Tỷ lệ nắm giữ trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh so với vốn tự có”.
	Bổ sung Khoản này.

	11. Sửa đổi khoản 5 Điều 130 như sau:

“5. Trong trường hợp tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không đạt hoặc có khả năng không đạt tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này, trừ trường hợp quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 145a Luật này, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước giải pháp, kế hoạch khắc phục để bảo đảm tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy định. Ngân hàng Nhà nước có quyền yêu cầu chủ sở hữu tăng vốn, xây dựng, thực hiện kế hoạch cơ cấu lại, bao gồm cả việc hạn chế, thu hẹp phạm vi hoạt động, xử lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài đạt tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu.”.
	
	Bỏ Khoản này.

	
	22. Bổ sung Điều 130a vào sau Điều 130 như sau:

“Điều 130a. Áp dụng can thiệp sớm đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
1. Ngân hàng Nhà nước xem xét áp dụng can thiệp sớm đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài lâm vào một trong các trường hợp sau đây nhưng chưa được đặt vào kiểm soát đặc biệt theo quy định tại Điều 145 của Luật này:
a) Không duy trì được tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu trong thời hạn 6 tháng liên tục;

b) Không duy trì được tỷ lệ khả năng chi trả trong thời gian 3 tháng liên tục;

c) Xếp hạng dưới mức trung bình theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

2. Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản can thiệp sớm của Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước thực trạng, nguyên nhân, phương án khắc phục tình trạng quy định tại khoản 1 Điều này và tổ chức triển khai thực hiện. Ngân hàng Nhà nước có văn bản yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài điều chỉnh phương án khắc phục nếu xét thấy cần thiết.

3. Phương án khắc phục bao gồm một hoặc một số biện pháp sau đây:

a) Thu hẹp nội dung, phạm vi hoạt động, hạn chế các giao dịch lớn;

b) Tăng vốn điều lệ, vốn được cấp; tăng cường nắm giữ tài sản có tính thanh khoản cao; bán, chuyển nhượng tài sản và thực hiện các giải pháp khác để đáp ứng các yêu cầu bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng;

c) Hạn chế chi trả cổ tức, phân phối lợi nhuận;

d) Cắt giảm chi phí hoạt động, chi phí quản lý; hạn chế trả thù lao, lương, thưởng đối với người quản lý, người điều hành; 

đ) Tăng cường quản trị rủi ro; tổ chức lại bộ máy quản lý, cắt giảm nhân sự;

e) Các biện pháp khác theo quy định của pháp luật.

4. Thời hạn thực hiện phương án khắc phục tối đa không quá 01 năm kể từ ngày có văn bản can thiệp sớm của Ngân hàng Nhà nước. 

5. Trường hợp tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không xây dựng được phương án khắc phục theo quy định tại khoản 2 Điều này hoặc sau thời hạn thực hiện phương án mà không khắc phục tình trạng quy định tại khoản 1 Điều này, tùy theo tính chất, mức độ rủi ro, Ngân hàng Nhà nước áp dụng một hoặc một số biện pháp quy định tại khoản 3 Điều này.

6. Ngân hàng Nhà nước có văn bản chấm dứt áp dụng can thiệp sớm sau khi tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khắc phục được tình trạng quy định tại khoản 1 Điều này. 

7. Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn cụ thể các quy định tại Điều này.”.
	Bổ sung Khoản này.

	
	23. Bổ sung điểm c vào khoản 2 Điều 141 như sau:

“c) Thay đổi tên chi nhánh của tổ chức tín dụng; tạm ngừng hoạt động kinh doanh quá 01 ngày làm việc; niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán trong nước”.
	Bổ sung Khoản này.

	12. Sửa đổi, bổ sung mục 1 Chương VIII như sau:

 “Mục 1 KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT
	24. Sửa đổi, bổ sung mục 1 Chương VIII như sau:
“Mục 1 KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT
	Giữ nguyên.

	Điều 145. Căn cứ xác định tổ chức tín dụng để đặt vào kiểm soát đặc biệt

1. Khi có nguy cơ mất khả năng chi trả, nguy cơ mất khả năng thanh toán, tổ chức tín dụng phải kịp thời báo cáo với Ngân hàng Nhà nước về thực trạng, nguyên nhân, các biện pháp đã áp dụng, dự kiến áp dụng để khắc phục và các đề xuất, kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước. 

2. Ngân hàng Nhà nước xác định tổ chức tín dụng để đặt vào kiểm soát đặc biệt thông qua các nguồn sau: 

a) Báo cáo của tổ chức tín dụng quy định tại khoản 1 Điều này;  

b) Hoạt động giám sát, hoạt động thanh tra của Ngân hàng Nhà nước; 

c) Báo cáo kiểm toán của tổ chức kiểm toán độc lập; 

d) Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan nhà nước khác hoặc cơ quan giám sát nước ngoài có liên quan.
	Điều 145. Trường hợp đặt tổ chức tín dụng vào kiểm soát đặc biệt

1. Tổ chức tín dụng được xem xét đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt khi lâm vào một trong các trường hợp sau:

a) Mất khả năng thanh toán hoặc mất khả năng chi trả hoặc có nguy cơ mất khả năng thanh toán hoặc có nguy cơ mất khả năng chi trả theo quy định của Ngân hàng Nhà nước;

b) Khi số lỗ lũy kế của tổ chức tín dụng lớn hơn 50% giá trị của vốn điều lệ và các quỹ dự trữ ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;

c) Hai năm liên tục bị xếp hạng yếu kém theo quy định của Ngân hàng Nhà nước;

d) Không duy trì được tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu thấp hơn 4% trong thời hạn 06 tháng liên tục.

2. Khi có nguy cơ mất khả năng chi trả, nguy cơ mất khả năng thanh toán, tổ chức tín dụng phải kịp thời báo cáo với Ngân hàng Nhà nước về thực trạng, nguyên nhân, các biện pháp đã áp dụng, dự kiến áp dụng để khắc phục và các đề xuất, kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước. 


	- Gộp nội dung Điều 145 và Điều 145a và kết cấu lại.

- Bỏ nội dung “Ngân hàng Nhà nước xem xét, quyết định đặt” như tại Điều 145a dự thảo cũ;

- Khoản a Dự thảo mới gộp nội dung của khoản b và c khoản 1 Điều 145a Dự thảo cũ; bổ sung nội dung “mất khả năng chi trả” và “theo quy định của Ngân hàng Nhà nước”;

- Bỏ khoản 2 Điều 145a của Dự thảo cũ;

- Chuyển nội dung khoản 1 Điều 145 Dự thảo cũ thành khoản 2 Điều 145 của dự thảo mới.

	Điều 145a. Trường hợp Ngân hàng Nhà nước đặt tổ chức tín dụng vào kiểm soát đặc biệt

Ngân hàng Nhà nước xem xét, quyết định đặt tổ chức tín dụng vào tình trạng kiểm soát đặc biệt khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

1. Khi tổ chức tín dụng lâm vào một trong các trường hợp sau:

a) Mất khả năng thanh toán hoặc có nguy cơ mất khả năng thanh toán;

b) Có nguy cơ mất khả năng chi trả;

c)  Khi số lỗ lũy kế của tổ chức tín dụng lớn hơn 50% giá trị của vốn điều lệ và các quỹ dự trữ ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;

d) Hai năm liên tục bị xếp hạng yếu kém theo quy định của Ngân hàng Nhà nước;

đ) Không duy trì được tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy định của Ngân hàng Nhà nước trong thời hạn một năm liên tục hoặc tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu thấp hơn 4% trong thời hạn 06 tháng liên tục.

2. Có kiến nghị của cơ quan thực hiện chức năng thanh tra, giám sát ngân hàng hoặc theo đề nghị của tổ chức tín dụng.
	
	

	Điều 145b. Quyết định đặt tổ chức tín dụng vào tình trạng kiểm soát đặc biệt

1. Ngân hàng Nhà nước xem xét, quyết định đặt tổ chức tín dụng thuộc các trường hợp quy định tại Điều 145a Luật này vào tình trạng kiểm soát đặc biệt và thành lập Ban kiểm soát đặc biệt để kiểm soát hoạt động của tổ chức tín dụng đó.

2. Quyết định kiểm soát đặc biệt được Ngân hàng Nhà nước thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các cơ quan có liên quan để phối hợp thực hiện.

3. Ngân hàng Nhà nước quy định:

a) Hình thức kiểm soát đặc biệt, thời hạn kiểm soát đặc biệt, gia hạn kiểm soát đặc biệt, chấm dứt kiểm soát đặc biệt, công bố thông tin kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.

b) Thành phần, số lượng, cơ cấu của Ban kiểm soát đặc biệt phù hợp với hình thức kiểm soát đặc biệt và thực trạng của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.

4. Kể từ ngày Ngân hàng Nhà nước đặt tổ chức tín dụng vào tình trạng kiểm soát đặc biệt, dư nợ (gốc, lãi) các khoản cho vay tái cấp vốn được chuyển thành dư nợ cho vay đặc biệt; việc thu hồi dư nợ các khoản cho vay đặc biệt này thực hiện theo phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng được phê duyệt.
	Điều 145a. Quyết định đặt tổ chức tín dụng vào tình trạng kiểm soát đặc biệt

1. Ngân hàng Nhà nước xem xét, quyết định đặt tổ chức tín dụng thuộc các trường hợp quy định tại Điều 145 Luật này vào tình trạng kiểm soát đặc biệt và thành lập Ban kiểm soát đặc biệt để kiểm soát hoạt động của tổ chức tín dụng đó.

2. Ngân hàng Nhà nước quy định:

a) Hình thức kiểm soát đặc biệt, thời hạn kiểm soát đặc biệt, gia hạn kiểm soát đặc biệt, chấm dứt kiểm soát đặc biệt, công bố thông tin về việc kiểm soát đặc biệt tổ chức tín dụng.

b) Thành phần, số lượng, cơ cấu, cơ chế hoạt động của Ban kiểm soát đặc biệt phù hợp với hình thức kiểm soát đặc biệt và thực trạng của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.

3. Kể từ ngày Ngân hàng Nhà nước đặt tổ chức tín dụng vào tình trạng kiểm soát đặc biệt, dư nợ gốc, lãi các khoản cho vay tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước được chuyển thành dư nợ cho vay đặc biệt; việc xử lý thu hồi dư nợ các khoản cho vay đặc biệt này thực hiện theo phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng được phê duyệt.
	- Bỏ nội dung khoản 2 của Dự thảo cũ;
- Bổ sung “cơ chế hoạt động” vào điểm b khoản 2 của Dự thảo mới;

- Bổ sung nội dung “của Ngân hàng Nhà nước” và “xử lý” vào khoản 3 của Dự thảo mới (khoản 4 của Dự thảo cũ); Bỏ phần ngoặc đơn bao nội dung “gốc, lãi”.

	Điều 145c. Chấm dứt kiểm soát đặc biệt

1. Ngân hàng Nhà nước quyết định chấm dứt kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt khắc phục được các nguyên nhân dẫn đến được đặt vào kiểm soát đặc biệt;

b) Trong quá trình kiểm soát đặc biệt, tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt được sáp nhập, hợp nhất vào tổ chức tín dụng khác;

c) Tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt thực hiện phương án chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp cho nhà đầu tư mới và khắc phục được các nguyên nhân dẫn đến được đặt vào kiểm soát đặc biệt;

d) Sau khi thẩm phán chỉ định quản tài viên hoặc doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản để xử lý theo thủ tục phá sản cho tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.

2. Quyết định chấm dứt kiểm soát đặc biệt được thông báo cho các tổ chức, cá nhân liên quan.
	Điều 145b. Chấm dứt kiểm soát đặc biệt

Ngân hàng Nhà nước quyết định chấm dứt kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt thuộc một trong các trường hợp sau:

1. Tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt khắc phục được các tình trạng dẫn đến đặt vào kiểm soát đặc biệt.

2. Trong quá trình kiểm soát đặc biệt, tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt được sáp nhập, hợp nhất vào tổ chức tín dụng khác hoặc bị giải thể.

3. Sau khi thẩm phán chỉ định quản tài viên hoặc doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản để xử lý theo thủ tục phá sản cho tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.
	Bỏ nội dung điểm c khoản 1 và khoản 2 của Dự thảo cũ.

	Điều 146. Thẩm quyền xử lý

1. Chính phủ quyết định chủ trương và phê duyệt phương án phá sản, chuyển giao bắt buộc tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước.

2. Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương và phê duyệt phương án phục hồi, phương án xử lý pháp nhân ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, công ty tài chính được kiểm soát đặc biệt; quyết định mức cho vay đặc biệt với lãi suất ưu đãi đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước, trừ phương án phá sản quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Ngân hàng Nhà nước quyết định chủ trương và phê duyệt phương án phục hồi, phương án xử lý pháp nhân đối với quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô, trừ trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.
	Điều 146. Thẩm quyền xử lý trong giai đoạn kiểm soát đặc biệt

1. Chính phủ quyết định:

a) Chủ trương và phê duyệt phương án phá sản, giải thể, chuyển giao bắt buộc tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt;

b) Áp dụng biện pháp đặc biệt nhằm bảo đảm an toàn hệ thống tổ chức tín dụng, trật tự, an toàn xã hội khi xử lý tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất. 

2. Thủ tướng Chính phủ quyết định: 

a) Chủ trương và phê duyệt phương án phục hồi, phương án sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp đối với ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, công ty tài chính được kiểm soát đặc biệt; 

b) Việc cho vay đặc biệt với lãi suất ưu đãi đến mức 0% đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.

3. Ngân hàng Nhà nước quyết định:

a) Chủ trương và phê duyệt phương án phục hồi, phương án sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp  đối với quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

b) Việc tổ chức bảo hiểm tiền gửi mua trái phiếu dài hạn của tổ chức tín dụng hỗ trợ.
	- Bổ sung nội dung “trong giai đoạn kiểm soát đặc biệt” vào tên điều;
- Khoản 1 bỏ “theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước”; thêm “giải thể” và bổ sung thêm điểm b.
- Sửa đổi nội dung khoản 2:
+ Bỏ “phương án xử lý pháp nhân ngân hàng thương mại”;

+ Cụ thể hóa việc cho vay đặc biệt với lãi suất ưu đãi;

- Sửa đổi nội dung khoản 3:

+ Thay thế “phương án xử lý pháp nhân” bằng “phương án sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp ”.
+ Bổ sung điểm b.

	Điều 146a. Thẩm quyền của Ngân hàng Nhà nước đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt

1. Ngân hàng Nhà nước xử lý kiến nghị của Ban kiểm soát đặc biệt theo quy định tại Điều 147a Luật này.

2. Trong thời hạn kiểm soát đặc biệt, Ngân hàng Nhà nước xem xét, quyết định áp dụng một hoặc một số biện pháp sau đây:

a) Các biện pháp hỗ trợ quy định tại Điều 150b của Luật này trước khi phương án cơ cấu lại được phê duyệt;

b) Chỉ định người quản lý, người điều hành tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt;

c) Quyết định nội dung hoạt động và việc điều chỉnh nội dung hoạt động, mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt;

d) Quyết định không áp dụng các biện pháp phục hồi khả năng thanh toán hoặc  chấm dứt áp dụng các biện pháp phục hồi khả năng thanh toán đối với tổ chức tín dụng thực hiện phương án phá sản đã được phê duyệt.

3. Quyết định cho vay đặc biệt trước khi phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt được phê duyệt hoặc theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 148 Luật này.

4. Yêu cầu cổ đông của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt phải công khai việc sử dụng cổ phiếu; không được chuyển nhượng, sử dụng cổ phiếu, phần vốn góp để bảo đảm cho các nghĩa vụ dân sự của cổ đông, thành viên góp vốn và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong thời gian kiểm soát đặc biệt.

5. Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định tại các Điều 145a, Điều 145b, Điều 145c, Điều 146, Điều 148, Điều 149a, Điều 150, Điều 150a, Điều 150c, Điều 151đ, Điều 152, Điều 152a, Điều 152d, Điều 152đ và Điều 152h của Luật này.
	Điều 146a. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt

1. Xử lý kiến nghị của Ban kiểm soát đặc biệt theo quy định tại Điều 146b của Luật này.

2. Quyết định áp dụng một hoặc một số biện pháp hỗ trợ quy định tại Điều 148b của Luật này trước khi phương án cơ cấu lại được phê duyệt;

3. Chỉ định người quản lý, người điều hành tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt;

4. Quyết định nội dung hoạt động và việc điều chỉnh nội dung hoạt động, mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt;

5. Quyết định không áp dụng các biện pháp phục hồi khả năng thanh toán hoặc chấm dứt áp dụng các biện pháp phục hồi khả năng thanh toán đối với tổ chức tín dụng thực hiện phương án phá sản đã được phê duyệt.

6. Quyết định cho vay đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 146d của Luật này, trừ trường hợp quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 146 Luật này.

7. Yêu cầu cổ đông, thành viên góp vốn, chủ sở hữu của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt:

a) Phải báo cáo việc sử dụng cổ phiếu, phần vốn góp;

b) Không được chuyển nhượng cổ phiếu, phần vốn góp; 

c) Không được sử dụng cổ phiếu, phần vốn góp để làm tài sản bảo đảm.

8. Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định tại các Điều 145, Điều 145a, Điều 145b, Điều 146, Điều 146d, Điều 146đ, Điều 147a, Điều 148, Điều 148c, Điều 150, Điều 151, Điều 151a, Điều 151d, Điều 152, Điều 152a, và Điều 152d của Luật này.
	- Thay cụm từ “Thẩm quyền” thành “nhiệm vụ, quyền hạn” tại tên điều.

- Bỏ “Ngân hàng Nhà nước” trong khoản 1;
- Bỏ “trước khi phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt được phê duyệt” trong khoản 3 của Dự thảo cũ (khoản 6 của Dự thảo mới);
- Thay thế nội dung khoản 4 của Dự thảo cũ bằng khoản 7 của Dự thảo mới;
- chỉnh sửa một số kỹ thuật.

	Điều 147. Miễn trách nhiệm đối với người tham gia cơ cấu lại tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt
Cán bộ, công chức, thành viên Ban kiểm soát đặc biệt, người của tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước chỉ định tham gia thực hiện phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt không phải chịu trách nhiệm khi  phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt không đạt kết quả không phải do nguyên nhân chủ quan, trừ trường hợp thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.
	
	Bỏ Điều này.

	Điều 147a. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát đặc biệt

1. Chỉ đạo Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt thực hiện:

a) Rà soát và điều chỉnh cơ cấu tổ chức, mạng lưới, hoạt động kinh doanh, tập trung thu hồi nợ xấu, xử lý tài sản bảo đảm;

b) Thực hiện các biện pháp cắt giảm chi phí, bao gồm cả việc rà soát và thỏa thuận cắt giảm lãi suất của các khoản tiền gửi, trái phiếu có lãi suất cao; thỏa thuận cắt giảm tiền thuê của các hợp đồng thuê tài sản, thuê mua tài sản có tiền thuê cao.

2. Tạm đình chỉ một hoặc một số hoạt động nếu xét thấy các hoạt động này có thể gia tăng rủi ro cho hoạt động của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt hoặc không phù hợp với phương án cơ cấu lại đã được phê duyệt.

3. Đình chỉ, tạm đình chỉ quyền quản trị, điều hành, kiểm soát tổ chức tín dụng của Thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát; Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt nếu xét thấy cần thiết.

4. Yêu cầu Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) miễn nhiệm, đình chỉ công tác đối với người có hành vi vi phạm pháp luật, không chấp hành phương án cơ cấu lại đã được phê duyệt.

5. Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước quyết định gia hạn hoặc chấm dứt thời hạn kiểm soát đặc biệt; cho vay đặc biệt, gia hạn cho vay đặc biệt, thu nợ khoản vay đặc biệt; thanh lý, thu hồi giấy phép hoạt động của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, xử lý pháp nhân, chuyển giao bắt buộc tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.

6. Chỉ đạo tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt xây dựng, thực hiện phương án cơ cấu lại theo quy định của Luật này.

7. Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định tại Điều 148, Điều 149a, Điều 150, Điều 150c, Điều 151 và Điều 151đ của Luật này.
	Điều 146b. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát đặc biệt

1. Chỉ đạo Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt thực hiện:

a) Rà soát và điều chỉnh cơ cấu tổ chức, mạng lưới, hoạt động kinh doanh, tập trung thu hồi nợ xấu, xử lý tài sản bảo đảm;

b) Thực hiện các biện pháp cắt giảm chi phí, bao gồm cả việc cắt giảm lãi suất của các khoản tiền gửi, trái phiếu có lãi suất cao; tiền thuê của các hợp đồng thuê tài sản, thuê mua tài sản có tiền thuê cao.

2. Tạm đình chỉ một hoặc một số hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt nếu xét thấy các hoạt động này có thể gia tăng rủi ro cho hoạt động của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt hoặc không phù hợp với phương án cơ cấu lại đã được phê duyệt.

3. Đình chỉ, tạm đình chỉ quyền quản trị, điều hành, kiểm soát tổ chức tín dụng và kiến nghị Ngân hàng Nhà nước chỉ định người thay thế Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch, thành viên Hội đồng thành viên, Trưởng ban, thành viên Ban kiểm soát; Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt nếu xét thấy cần thiết.

4. Yêu cầu Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) miễn nhiệm, đình chỉ công tác đối với người có hành vi vi phạm pháp luật, không chấp hành phương án cơ cấu lại đã được phê duyệt, không chấp hành chỉ đạo của Ban kiểm soát đặc biệt.

5. Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước quyết định gia hạn hoặc chấm dứt thời hạn kiểm soát đặc biệt; cho vay đặc biệt, gia hạn cho vay đặc biệt, thu nợ khoản vay đặc biệt; thanh lý, thu hồi giấy phép hoạt động của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, chuyển giao bắt buộc, phá sản tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.

6. Chỉ đạo tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt xây dựng, thực hiện phương án cơ cấu lại theo quy định của Luật này.

7. Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định tại Điều 147, Điều 147a, Điều 148, Điều 148c, Điều 150, Điều 151, Điều 151a, Điều 152, 152a và Điều 152d của Luật này.
	- Bổ sung nội dung “kinh doanh của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt” vào khoản 2;
- Bổ sung nội dung “và kiến nghị Ngân hàng Nhà nước chỉ định người thay thế” “Chủ tịch”, “Trường ban” vào khoản 3;

- Bổ sung “không chấp hành chỉ đạo của Ban kiểm soát đặc biệt” vào khoản 4;

- Bỏ nội dung “xử lý pháp nhân”, bổ sung “phá sản” vào khoản 5;

- Chỉnh sửa kỹ thuật văn bản;

	Điều 147b. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt

1. Tiếp tục quản trị, kiểm soát, điều hành hoạt động và bảo đảm an toàn tài sản của tổ chức tín dụng.

2. Thực hiện quyết định, yêu cầu của Ban kiểm soát đặc biệt liên quan đến tổ chức, quản trị, kiểm soát, điều hành tổ chức tín dụng quy định tại Điều 147a Luật này.

3. Thực hiện quyết định, yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước quy định tại Điều 146a Luật này.
	Điều 146c. Trách nhiệm của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt; cổ đông, thành viên góp vốn, chủ sở hữu, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt

1. Tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, cổ đông, thành viên góp vốn, chủ sở hữu của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt có trách nhiệm:

a) Xây dựng phương án cơ cấu lại theo yêu cầu của Ban kiểm soát đặc biệt;

b) Thực hiện đúng phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

c) Thực hiện quyết định, yêu cầu của Ban kiểm soát đặc biệt liên quan đến tổ chức, quản trị, kiểm soát, điều hành tổ chức tín dụng quy định tại Điều 146 của Luật này.

d) Thực hiện quyết định, yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước quy định tại Điều 146a của Luật này.

2. Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) có trách nhiệm:

a) Thực hiện các trách nhiệm quy định tại điểm a, b, c khoản 1 Điều này;

b) Tiếp tục quản trị, kiểm soát, điều hành hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng, bảo đảm an toàn tài sản của tổ chức tín dụng.
	- Bổ sung nội dung “tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt; cổ đông, thành viên góp vốn, chủ sở hữu” vào tên điều;
- Chuyển khoản 1 của Dự thảo cũ thành điểm b khoản 2 của Dự thảo mới;

- Bổ sung điểm a, điểm b khoản 1 và điểm a khoản 2;
- Chỉnh sửa kỹ thuật văn bản.

	Điều 148. Khoản vay đặc biệt

1. Tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt được vay đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước, tổ chức bảo hiểm tiền gửi, Ngân hàng hợp tác xã và các tổ chức tín dụng khác trong các trường hợp sau: 

a) Để hỗ trợ thanh khoản khi tổ chức tín dụng lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả, đe dọa sự ổn định của hệ thống;

b) Để hỗ trợ phục hồi hoặc xử lý pháp nhân theo phương án phục hồi, phương án phá sản, phương án chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt.

2. Khi đến hạn trả nợ, khoản vay đặc biệt được ưu tiên hoàn trả trước tất cả các khoản nợ khác, kể cả các khoản nợ có tài sản bảo đảm của tổ chức tín dụng, trừ trường hợp trong thời gian phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bao gồm cả trường hợp hết thời hạn thực hiện phương án phục hồi nhưng phương án xử lý pháp nhân hoặc phương án chuyển giao bắt buộc tổ chức tín dụng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

3. Ngân hàng Nhà nước quy định cụ thể việc cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.
	Điều 146d. Khoản vay đặc biệt

1. Tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt được vay đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước, tổ chức bảo hiểm tiền gửi, Ngân hàng hợp tác xã và các tổ chức tín dụng khác trong các trường hợp sau: 

a) Để hỗ trợ thanh khoản khi tổ chức tín dụng lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả, đe dọa sự ổn định của hệ thống trong thời gian tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, bao gồm cả trường hợp tổ chức tín dụng đang thực hiện phương án cơ cấu lại đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Để hỗ trợ phục hồi theo phương án phục hồi, phương án chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt.

2. Khi đến hạn trả nợ hoặc khi giải thể, phá sản, khoản vay đặc biệt được ưu tiên hoàn trả trước tất cả các khoản nợ khác, kể cả các khoản nợ có tài sản bảo đảm của tổ chức tín dụng, trừ trường hợp trong thời gian phương án cơ cấu lại chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt và trường hợp hết thời hạn thực hiện phương án cơ cấu lại nhưng phương án cơ cấu lại tiếp theo chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

3. Ngân hàng Nhà nước quy định cụ thể việc cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.
	- Bổ sung nội dung “trong thời gian tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, bao gồm cả trường hợp tổ chức tín dụng đang thực hiện phương án cơ cấu lại đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt” vào điểm a khoản 1.

	Điều 148a. Hoạt động của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt

1. Phạm vi hoạt động của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt do Ngân hàng Nhà nước quyết định. 

2. Trong thời gian kiểm soát đặc biệt, tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt không phải tuân thủ các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng, trích lập dự phòng rủi ro theo quy định của Luật này và quy định của Ngân hàng Nhà nước.

3. Tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt thực hiện các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng theo quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đối với từng trường hợp cụ thể. 

4. Trường hợp số tiền phải trích lập dự phòng rủi ro lớn hơn chênh lệch thu chi từ kết quả kinh doanh hằng năm thì mức trích lập dự phòng rủi ro  tối thiểu bằng mức chênh lệch thu chi.

5. Miễn hoặc giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc.”.
	Điều 146đ. Hoạt động của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt

1. Phạm vi hoạt động của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt do Ngân hàng Nhà nước quyết định. 

2. Trong thời gian kiểm soát đặc biệt, tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt không phải tuân thủ các giới hạn, hạn chế, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng, trích lập dự phòng rủi ro theo quy định của Luật này và quy định của Ngân hàng Nhà nước, trừ các giới hạn, hạn chế quy định tại Điều 126, 127, 129 và Điều 132 Luật này.

3. Tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt thực hiện các giới hạn, hạn chế, tỷ lệ bảo đảm an toàn, mức trích lập dự phòng rủi ro trong hoạt động ngân hàng, trừ các giới hạn, hạn chế quy định tại Điều 126, 127, 129 và Điều 132 Luật này theo quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đối với từng trường hợp cụ thể. 

Trường hợp số tiền phải trích lập dự phòng rủi ro lớn hơn chênh lệch thu chi từ kết quả kinh doanh hằng năm thì mức trích lập dự phòng rủi ro tối thiểu bằng mức chênh lệch thu chi.

4. Tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt không phải thực hiện dự trữ bắt buộc.

5. Tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt được miễn nộp phí bảo hiểm tiền gửi, phí tham gia Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân.”.
	- Bỏ khoản 5 của Dự thảo cũ;
- Bổ sung khoản 4 và khoản 5 vào Dự thảo mới.

	13. Bổ sung các mục 1a, 1b, 1c, 1d vào sau mục 1 Chương VIII như sau:

“Mục 1a

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG CƠ CẤU LẠI TỔ CHỨC TÍN DỤNG ĐƯỢC KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT
	25. Bổ sung các mục 1a, 1b, 1c, 1d, 1đ, 1e vào sau mục 1 Chương VIII như sau:

“Mục 1a

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG CƠ CẤU LẠI TỔ CHỨC TÍN DỤNG ĐƯỢC KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT
	

	Điều 149. Đánh giá tổng thể thực trạng tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt

1. Trong thời hạn tối đa 05 tháng, kể từ ngày có Quyết định thành lập Ban kiểm soát đặc biệt, Ban kiểm soát đặc biệt phải hoàn thành việc đánh giá tổng thể thực trạng tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.

2. Ban kiểm soát đặc biệt yêu cầu tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt thực hiện nội dung sau đây:

a) Hoàn thành việc thuê kiểm toán độc lập đánh giá thực trạng với các nội dung cụ thể theo yêu cầu của Ban kiểm soát đặc biệt trong thời hạn tối đa 15 ngày làm việc kể từ ngày yêu cầu, trừ quỹ tín dụng nhân dân;

b) Hoàn thành việc đánh giá tổng thể thực trạng, đề xuất các giải pháp xử lý tồn tại của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt và báo cáo Ban kiểm soát đặc biệt trong thời hạn tối đa 03 tháng kể từ ngày có Quyết định thành lập Ban kiểm soát đặc biệt.

3. Trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều này, việc đánh giá tổng thể thực trạng tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt quy định tại khoản 1 Điều này phải dựa trên báo cáo kiểm toán độc lập và bao gồm các nội dung tối thiểu sau đây:

a) Thực trạng về tài chính và xác định giá trị thực của vốn điều lệ, các quỹ dự trữ;

b) Thực trạng về nhân sự, quản trị, điều hành;

c) Thực trạng về hoạt động, kinh doanh.

4. Trường hợp tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt không hoàn thành việc thuê kiểm toán độc lập trong thời hạn quy định tại điểm a khoản 2 Điều này thì Ban kiểm soát đặc biệt trực tiếp lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để thực hiện các nội dung kiểm toán độc lập theo yêu cầu của Ban kiểm soát đặc biệt.

5. Chi phí thuê kiểm toán độc lập và các chi phí khác liên quan đến đánh giá thực trạng của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt do tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt chi trả và được hạch toán vào chi phí hoạt động của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.

6. Việc đánh giá tổng thể thực trạng quỹ tín dụng nhân dân được kiểm soát đặc biệt dựa trên kết quả thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước.
	Điều 147. Đánh giá tổng thể thực trạng tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt

1. Ban kiểm soát đặc biệt yêu cầu tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt hoàn thành việc thuê kiểm toán độc lập để rà soát, đánh giá tình hình tài chính, xác định giá trị thực của vốn điều lệ và quỹ dự trữ với các nội dung cụ thể theo yêu cầu của Ban kiểm soát đặc biệt trong thời hạn tối đa 20 ngày làm việc kể từ ngày yêu cầu, trừ quỹ tín dụng nhân dân.

Trường hợp tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt không hoàn thành việc thuê tổ chức kiểm toán độc lập trong thời hạn nêu trên thì Ban kiểm soát đặc biệt trực tiếp chỉ định tổ chức kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 42 của Luật này để thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Ban kiểm soát đặc biệt.

Chi phí thuê tổ chức kiểm toán độc lập và các chi phí khác liên quan đến đánh giá thực trạng của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt do tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt chi trả và được hạch toán vào chi phí hoạt động của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt
2. Việc đánh giá tổng thể thực trạng của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt thực hiện như sau:

a) Ban kiểm soát đặc biệt yêu cầu tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt hoàn thành việc đánh giá tổng thể thực trạng, đề xuất với Ban kiểm soát đặc biệt phương án cơ cấu lại dự kiến thực hiện để xử lý các tồn tại của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt trong thời hạn tối đa 03 tháng kể từ ngày có Quyết định thành lập Ban kiểm soát đặc biệt.

b) Trong thời hạn tối đa 05 tháng, kể từ ngày có Quyết định thành lập Ban kiểm soát đặc biệt, Ban kiểm soát đặc biệt phải hoàn thành việc đánh giá tổng thể thực trạng của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt kể cả trong trường hợp tổ chức tín dụng không hoàn thành việc đánh giá tổng thể thực trạng theo quy định tại điểm a khoản này.  

3. Trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này, việc đánh giá tổng thể thực trạng tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt quy định tại khoản 2 Điều này phải dựa trên báo cáo của tổ chức kiểm toán độc lập quy định tại khoản 1 Điều này và bao gồm các nội dung tối thiểu sau đây:

a) Tình hình  tài chính, xác định giá trị thực của vốn điều lệ và các quỹ dự trữ;

b) Thực trạng về nhân sự, quản trị, điều hành;

c) Thực trạng về hoạt động, kinh doanh.

4. Việc đánh giá tổng thể thực trạng quỹ tín dụng nhân dân được kiểm soát đặc biệt dựa trên kết quả thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước.
	 Kết cấu lại nội dung từ 6 khoản như quy định tại dự thảo cũ thành 04 khoản.

	Điều 149a. Đề xuất và phê duyệt chủ trương cơ cấu lại tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt

1. Trên cơ sở đánh giá tổng thể thực trạng tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, Ban Kiểm soát đặc biệt đề xuất với Ngân hàng Nhà nước chủ trương xử lý tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.

2. Trong thời hạn tối đa 30 ngày, kể từ ngày nhận được đề xuất của Ban kiểm soát đặc biệt, Ngân hàng Nhà nước xem xét, quyết định hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương cơ cấu lại tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt theo thẩm quyền quy định tại Điều 146 của Luật này.

3. Trong thời hạn tối đa 30 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của Ngân hàng Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương xử lý tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt theo thẩm quyền quy định tại Điều 146 của Luật này.
	Điều 147a. Đề xuất và quyết định chủ trương cơ cấu lại tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt

1. Trên cơ sở đánh giá tổng thể thực trạng của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, Ban Kiểm soát đặc biệt đề xuất với Ngân hàng Nhà nước chủ trương xử lý tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.

2. Trong thời hạn tối đa 30 ngày, kể từ ngày nhận được đề xuất của Ban kiểm soát đặc biệt, Ngân hàng Nhà nước xem xét, quyết định hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương cơ cấu lại tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt theo thẩm quyền quy định tại Điều 146 của Luật này.

3. Trong thời hạn tối đa 30 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của Ngân hàng Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương xử lý tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt theo thẩm quyền quy định tại Điều 146 của Luật này.
	 Giữ nguyên.

	Mục 1b

PHƯƠNG ÁN PHỤC HỒI TỔ CHỨC TÍN DỤNG ĐƯỢC KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT
	Mục 1b

PHƯƠNG ÁN PHỤC HỒI TỔ CHỨC TÍN DỤNG ĐƯỢC KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT
	Giữ nguyên.

	Điều 150. Xây dựng và phê duyệt phương án phục hồi tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt

1. Ban kiểm soát đặc biệt chỉ đạo tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt xây dựng phương án phục hồi tổ chức tín dụng. Trong thời hạn tối đa 02 tháng, kể từ ngày nhận được quyết định phê duyệt chủ trương xử lý tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt phải hoàn thành việc xây dựng và trình Ban kiểm soát đặc biệt phương án phục hồi tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt. 

2. Trong thời hạn tối đa 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được phương án phục hồi của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, Ban kiểm soát đặc biệt đánh giá tính khả thi của phương án phục hồi. Đối với phương án phục hồi quỹ tín dụng nhân dân được kiểm soát đặc biệt, Ban kiểm soát đặc biệt phối hợp với tổ chức bảo hiểm tiền gửi, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam đánh giá. Đối với phương án phục hồi của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt là tổ chức tài chính vi mô, Ban kiểm soát đặc biệt phối hợp với tổ chức bảo hiểm tiền gửi đánh giá.

3. Trường hợp phương án phục hồi không khả thi, Ban kiểm soát đặc biệt yêu cầu tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt phải hoàn thiện phương án và trình lại Ban kiểm soát đặc biệt trong thời hạn tối đa 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu.     

4.  Trong thời hạn tối đa 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được phương án khả thi của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, Ban kiểm soát đặc biệt trình Ngân hàng Nhà nước phương án phục hồi tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.

5. Trong thời hạn tối đa 30 ngày, kể từ ngày nhận được phương án phục hồi của Ban kiểm soát đặc biệt, Ngân hàng Nhà nước xem xét, đánh giá tính khả thi của phương án. Trường hợp phương án phục hồi không khả thi, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Ban kiểm soát đặc biệt hoàn thiện phương án và trình lại Ngân hàng Nhà nước trong thời hạn tối đa 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu.  

6. Trong thời hạn tối đa 30 ngày, kể từ ngày nhận được phương án của Ban kiểm soát đặc biệt, Ngân hàng Nhà nước xem xét, quyết định hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định phương án phục hồi tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt theo thẩm quyền quy định tại Điều 146 của Luật này.

7. Trường hợp tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt không hoàn thành việc xây dựng phương án theo quy định tại khoản 1, khoản 3 và khoản 5 Điều này hoặc phương án không được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại khoản 6 Điều này thì Ngân hàng Nhà nước xem xét, quyết định hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định áp dụng phương án xử lý pháp nhân theo hình thức giải thể, phá sản hoặc chuyển giao bắt buộc tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt theo thẩm quyền quy định tại Điều 146 của Luật này.
	Điều 148. Xây dựng và phê duyệt phương án phục hồi tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt

1. Trong thời hạn tối đa 02 tháng, kể từ ngày nhận được quyết định chủ trương phục hồi tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt phải hoàn thành việc xây dựng và trình Ban kiểm soát đặc biệt phương án phục hồi tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt. 

2. Trong thời hạn tối đa 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được phương án phục hồi của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, Ban kiểm soát đặc biệt đánh giá tính khả thi của phương án phục hồi, trình Ngân hàng Nhà nước. Đối với phương án phục hồi quỹ tín dụng nhân dân được kiểm soát đặc biệt, Ban kiểm soát đặc biệt phối hợp với tổ chức bảo hiểm tiền gửi, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam đánh giá. Đối với phương án phục hồi của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt là tổ chức tài chính vi mô, Ban kiểm soát đặc biệt phối hợp với tổ chức bảo hiểm tiền gửi đánh giá.

3. Trong thời hạn tối đa 30 ngày, kể từ ngày nhận được phương án phục hồi do Ban kiểm soát đặc biệt trình, Ngân hàng Nhà nước xem xét, phê duyệt hoặc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án phục hồi tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt theo thẩm quyền quy định tại Điều 146 của Luật này.

4. Trường hợp tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt không hoàn thành việc xây dựng phương án theo quy định tại khoản 1 Điều này hoặc phương án không được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại khoản 3 Điều này thì Ngân hàng Nhà nước xem xét, quyết định hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương áp dụng phương án sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp, giải thể, chuyển giao bắt buộc hoặc phá sản tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt theo thẩm quyền quy định tại Điều 146 của Luật này.


	- Bỏ nội dung “Ban kiểm soát đặc biệt chỉ đạo tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt xây dựng phương án phục hồi tổ chức tín dụng” trong khoản 1; 
- Khoản 2:

+ Bổ sung “trình Ngân hàng Nhà nước”;

- Bỏ khoản 3, khoản 4, khoản 5 của Dự thảo cũ;

- Bỏ nội dung “Chính phủ” tại khoản 6 của Dự thảo cũ (khoản 3 của Dự thảo mới);
- Chỉnh sửa kĩ thuật văn bản.

	Điều 150a. Nội dung phương án phục hồi

Phương án phục hồi bao gồm các nội dung tối thiểu sau đây:

1. Phương án bổ sung vốn điều lệ và thời hạn thực hiện phương án bổ sung vốn điều lệ áp dụng đối với một trong các trường hợp sau đây:

a) Giá trị thực của vốn điều lệ thấp hơn vốn pháp định; 

b) Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu dưới mức quy định của Ngân hàng Nhà nước;

c) Trường hợp khác theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước để bảo đảm an toàn cho hoạt động của tổ chức tín dụng.

2. Phương án hoạt động kinh doanh phù hợp với thực trạng trong từng giai đoạn.

3. Phương án cơ cấu lại tổ chức quản trị, điều hành.

4. Phương án xử lý các tồn tại, yếu kém về tài chính, nợ xấu, tài sản bảo đảm và các biện pháp khắc phục các vi phạm pháp luật.

5. Phương án xử lý tiền gửi của khách hàng là pháp nhân; tiền gửi và tiền vay của tổ chức tín dụng khác; các khoản vay đặc biệt trước khi phương án phục hồi được phê duyệt.

6. Các biện pháp hỗ trợ cần áp dụng.

7. Thời hạn thực hiện phương án phục hồi.

8. Trường hợp Ngân hàng Nhà nước chỉ định tổ chức tín dụng khác hỗ trợ quản trị, điều hành, ngoài các nội dung trên, phương án cần bổ sung các nội dung sau đây:

a) Phương án chỉ định tổ chức tín dụng hỗ trợ; phương án trả lương, thù lao, tiền thưởng và các chế độ khác đối với người được biệt phái tham gia hỗ trợ quản trị, điều hành tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt;

b) Phương án hỗ trợ của tổ chức tín dụng hỗ trợ đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt;

c) Phương án chi trả tiền lương cho người lao động của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt trong thời hạn kiểm soát đặc biệt.
	Điều 148a. Nội dung phương án phục hồi

Phương án phục hồi bao gồm các nội dung tối thiểu sau đây:

1. Phương án bổ sung vốn điều lệ và thời hạn thực hiện phương án bổ sung vốn điều lệ áp dụng đối với một trong các trường hợp sau đây:

a) Giá trị thực của vốn điều lệ thấp hơn vốn pháp định; 

b) Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu dưới mức quy định của Ngân hàng Nhà nước;

c) Trường hợp khác theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước để bảo đảm an toàn cho hoạt động của tổ chức tín dụng.

2. Phương án hoạt động kinh doanh trong giai đoạn phục hồi.

3. Phương án cơ cấu lại tổ chức, quản trị, điều hành.

4. Phương án xử lý các tồn tại, yếu kém về tài chính, nợ xấu, tài sản bảo đảm và các biện pháp khắc phục các vi phạm pháp luật.

5. Phương án chi trả theo lộ trình đối với tiền gửi của khách hàng là pháp nhân, tiền gửi, tiền vay của tổ chức tín dụng khác; phương án xử lý đối với khoản vay đặc biệt đã vay.

6. Các biện pháp hỗ trợ cần áp dụng.

7. Lộ trình, thời hạn thực hiện phương án phục hồi.

8. Trường hợp Ngân hàng Nhà nước dự kiến chỉ định tổ chức tín dụng hỗ trợ, ngoài các nội dung trên, tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt phối hợp với tổ chức tín dụng hỗ trợ bổ sung các nội dung sau đây:

a) Phương án chỉ định tổ chức tín dụng hỗ trợ; phương án trả lương, thù lao, tiền thưởng và các chế độ khác đối với người được biệt phái tham gia hỗ trợ quản trị, điều hành tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt;

b) Phương án hỗ trợ của tổ chức tín dụng hỗ trợ đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt; Phương án hỗ trợ đối với tổ chức tín dụng hỗ trợ;
c) Phương án chi trả tiền lương cho người lao động của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt trong thời hạn kiểm soát đặc biệt. 
	- Thay nội dung “phù hợp với thực trạng trong từng giai đoạn” thành “trong giai đoạn phục hồi” tại khoản 2;
- Khoản 5:

+ Bổ sung  “chi trả theo lộ trình đối với”; 
+ Thay “các khoản vay đặc biệt trước khi phương án phục hồi được phê duyệt” bằng “phương án xử lý đối với khoản vay đặc biệt đã vay”;
- Bổ sung “lộ trình” vào khoản 7;

- Khoản 8: Bổ sung “dự kiến”; bỏ “quản trị, điều hành” trong Dự thảo cũ;
- Chỉnh sửa kỹ thuật văn bản.

	Điều 150b. Các biện pháp hỗ trợ

Tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt được xem xét áp dụng một hoặc một số biện pháp hỗ trợ sau đây:

1. Tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt là ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, công ty tài chính được áp dụng một hoặc một số biện pháp hỗ trợ sau:

a) Bán nợ xấu không có tài sản bảo đảm hoặc nợ xấu có tài sản bảo đảm mà tài sản bảo đảm đang bị kê biên, không có hồ sơ, giấy tờ hợp lệ cho tổ chức mà nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng;

b) Vay đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước theo phương án phục hồi đã được phê duyệt;
c) Hạch toán dần vào chi phí đối với phần chênh lệch giữa giá bán nợ, khoản phải thu, khoản đầu tư góp vốn với giá trị ghi sổ của các khoản trên phù hợp với tình hình tài chính của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt theo phương án phục hồi đã được phê duyệt nhưng tối đa không quá 10 năm;

d) Miễn nộp phí bảo hiểm tiền gửi trong thời hạn được kiểm soát đặc biệt;

đ) Công ty tài chính được vay đặc biệt của tổ chức bảo hiểm tiền gửi từ Quỹ dự phòng nghiệp vụ theo phương án phục hồi đã được phê duyệt nhưng tối đa không quá thời hạn kiểm soát đặc biệt;

e) Nhận tiền gửi hoặc vay của tổ chức tín dụng hỗ trợ với mức lãi suất ưu đãi theo phương án phục hồi đã được phê duyệt nhưng tối đa không quá thời hạn kiểm soát đặc biệt;

g) Mua nợ, trái phiếu doanh nghiệp của tổ chức tín dụng hỗ trợ đang được phân loại nhóm nợ đủ tiêu chuẩn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước;

h) Các biện pháp khác theo phương án phục hồi đã được phê duyệt.

2. Tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt là quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô được áp dụng một hoặc một số biện pháp hỗ trợ sau đây:

a) Bán nợ xấu không có tài sản bảo đảm hoặc nợ xấu có tài sản bảo đảm mà tài sản bảo đảm đang bị kê biên, không có hồ sơ, giấy tờ hợp lệ cho tổ chức mà nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng;

b) Miễn nộp phí bảo hiểm tiền gửi;

c) Vay đặc biệt của tổ chức bảo hiểm tiền gửi từ Quỹ dự phòng nghiệp vụ với lãi suất ưu đãi theo phương án phục hồi đã được phê duyệt nhưng tối đa không quá thời hạn kiểm soát đặc biệt;

d) Tổ chức tài chính vi mô được vay đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước với lãi suất ưu đãi theo phương án phục hồi đã được phê duyệt nhưng tối đa không quá thời hạn kiểm soát đặc biệt;

đ) Quỹ tín dụng nhân dân được vay đặc biệt của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam từ Quỹ bảo toàn với mức lãi suất ưu đãi theo phương án phục hồi đã được phê duyệt nhưng tối đa không quá thời hạn kiểm soát đặc biệt;

e) Các biện pháp khác theo phương án phục hồi đã được phê duyệt phù hợp thực trạng của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.

3. Tổ chức bảo hiểm tiền gửi được hạch toán giảm Quỹ dự phòng nghiệp vụ để xử lý số tiền cho vay đặc biệt không thu hồi được.

4. Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam được hạch toán giảm Quỹ bảo toàn để xử lý số tiền cho vay đặc biệt không thu hồi được.
	Điều 148b. Các biện pháp hỗ trợ thực hiện phương án phục hồi

1. Tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt là ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, công ty tài chính được áp dụng một hoặc một số biện pháp hỗ trợ sau:

a) Bán nợ xấu không có tài sản bảo đảm hoặc nợ xấu có tài sản bảo đảm mà tài sản bảo đảm đang bị kê biên, không có hồ sơ, giấy tờ hợp lệ cho tổ chức mà nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng;
b) Vay đặc biệt với lãi suất ưu đãi đến mức 0% của Ngân hàng Nhà nước theo phương án phục hồi đã được phê duyệt;
c) Hạch toán dần vào chi phí đối với phần chênh lệch giữa giá bán nợ, khoản phải thu, khoản đầu tư góp vốn, mua cổ phần với giá trị ghi sổ của các khoản trên phù hợp với tình hình tài chính của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt theo phương án phục hồi đã được phê duyệt với thời hạn tối đa không quá 10 năm;

d) Miễn, giảm tiền lãi vay tái cấp vốn, vay đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước theo phương án phục hồi đã được phê duyệt;

đ) Công ty tài chính được vay đặc biệt với lãi suất ưu đãi đến mức 0% của tổ chức bảo hiểm tiền gửi từ Quỹ dự phòng nghiệp vụ theo phương án phục hồi đã được phê duyệt với thời hạn vay tối đa không quá thời hạn kiểm soát đặc biệt còn lại;
e) Nhận tiền gửi hoặc vay của tổ chức tín dụng hỗ trợ với mức lãi suất ưu đãi theo phương án phục hồi nhưng tối đa không quá thời hạn kiểm soát đặc biệt còn lại;
g) Mua nợ, trái phiếu doanh nghiệp do tổ chức tín dụng hỗ trợ nắm giữ đang được phân loại nhóm nợ đủ tiêu chuẩn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước;

h) Được mua, đầu tư hệ thống công nghệ thông tin vượt tỷ lệ quy định tại Điều 140 của Luật này;

i) Các biện pháp khác theo phương án phục hồi đã được phê duyệt.

2. Tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt là quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô được áp dụng một hoặc một số biện pháp hỗ trợ sau đây:

a) Biện pháp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;
b) Vay đặc biệt với lãi suất ưu đãi đến mức 0% của tổ chức bảo hiểm tiền gửi từ Quỹ dự phòng nghiệp vụ theo phương án phục hồi đã được phê duyệt với thời hạn vay tối đa không quá thời hạn kiểm soát đặc biệt còn lại;
c) Tổ chức tài chính vi mô được vay đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước với lãi suất ưu đãi đến mức 0% theo phương án phục hồi đã được phê duyệt với thời hạn vay tối đa không quá thời hạn kiểm soát đặc biệt còn lại;

d) Quỹ tín dụng nhân dân được vay đặc biệt của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam từ Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân với mức lãi suất ưu đãi đến mức 0% theo phương án phục hồi đã được phê duyệt với thời hạn vay tối đa không quá thời hạn kiểm soát đặc biệt còn lại;
đ) Các biện pháp khác theo phương án phục hồi đã được phê duyệt.

3. Tổ chức bảo hiểm tiền gửi được hạch toán giảm Quỹ dự phòng nghiệp vụ để xử lý số tiền cho vay đặc biệt không thu hồi được.

4. Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam được hạch toán giảm Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân để xử lý số tiền cho vay đặc biệt không thu hồi được.
	- Bổ sung nội dung “hỗ trợ thực hiện phương án phục hồi” vào tên điều;
- Bổ sung nội dung “với lãi suất ưu đãi đến mức 0%” vào điểm b khoản 1;

- Bổ sung “mua cổ phần” vào điểm c khoản 1;

- Bổ sung nội dung “với lãi suất ưu đãi đến mức 0%” vào điểm đ khoản 1;
- Bỏ nội dung “đã được phê duyệt” ở điểm e khoản 1;

- Bổ sung cụm từ “nắm giữ” vào điểm g khoản 1;
- Bổ sung nội dung “đến mức 0%” vào các điểm b, c, và d khoản 2;
- điểm d khoản 2:

+ Thay nội dung “nhưng tối đa” thành “thời hạn vay tối đa”;
+ Bổ sung cụm từ “còn lại”; 

- Bỏ nội dung “phù hợp thực trạng của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt” tại điểm e khoản 2;
- Bỏ điểm d khoản 1; điểm a, điểm b khoản 2 trong Dự thảo cũ;

- Bổ sung điểm d, điểm h, khoản 1; điểm a khoản 2 vào Dự thảo mới; 

- Chỉnh sửa kỹ thuật văn bản.

	Điều 150c. Tổ chức thực hiện phương án phục hồi

1. Ban kiểm soát đặc biệt chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt triển khai thực hiện các nội dung tại phương án phục hồi đã được phê duyệt.

2. Trong trường hợp cần thiết, Ngân hàng Nhà nước quyết định hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định theo thẩm quyền việc sửa đổi, bổ sung phương án phục hồi bao gồm cả việc gia hạn thời hạn thực hiện phương án phục hồi trên cơ sở đề nghị của Ban kiểm soát đặc biệt.

3. Ngân hàng Nhà nước ban hành quyết định chỉ định tổ chức tín dụng khác hỗ trợ tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt theo phương án phục hồi đã được phê duyệt.

4. Trường hợp hết thời hạn thực hiện phương án phục hồi mà tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt không phục hồi theo các tiêu chí nêu tại phương án đã được phê duyệt hoặc Ngân hàng Nhà nước xét thấy tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt không có khả năng phục hồi theo phương án phục hồi đã được phê duyệt, thì Ngân hàng Nhà nước quyết định hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định theo thẩm quyền quy định tại Điều 146 của Luật này việc thực hiện phương án phá sản, giải thể, chuyển giao bắt buộc theo quy định tại Luật này.
	Điều 148c. Tổ chức thực hiện phương án phục hồi

1. Ban kiểm soát đặc biệt chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt triển khai thực hiện các nội dung tại phương án phục hồi đã được phê duyệt.
2. Ngân hàng Nhà nước quyết định hoặc trình Thủ tướng Chính phủ quyết định theo thẩm quyền việc sửa đổi, bổ sung phương án phục hồi bao gồm cả việc gia hạn thời hạn thực hiện phương án phục hồi trên cơ sở đề nghị của Ban kiểm soát đặc biệt hoặc chấm dứt phương án phục hồi để chuyển sang phương án sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp theo đề nghị của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.

3. Ngân hàng Nhà nước ban hành quyết định chỉ định tổ chức tín dụng khác hỗ trợ tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt theo phương án phục hồi đã được phê duyệt.
4. Trường hợp hết thời hạn thực hiện phương án phục hồi mà tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt không khắc phục được tình trạng dẫn đến tổ chức tín dụng được đặt vào kiểm soát đặc biệt hoặc Ngân hàng Nhà nước xét thấy tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt không có khả năng phục hồi theo phương án phục hồi đã được phê duyệt, thì Ngân hàng Nhà nước quyết định hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương thực hiện phương án sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp, giải thể, chuyển giao bắt buộc, phá sản theo thẩm quyền quy định tại Điều 146 của Luật này.
	- Bỏ nội dung “trong trường hợp cần thiết” tại khoản 2;
- Thay nội dung “phục hồi theo các tiêu chí nêu tại phương án đã được phê duyệt” bằng “khắc phục được tình trạng dẫn đến tổ chức tín dụng được đặt vào kiểm soát đặc biệt”; 
- Chỉnh sửa kỹ thuật văn bản;

	Điều 150d. Điều kiện của tổ chức tín dụng hỗ trợ

Tổ chức tín dụng được chỉ định tham gia quản trị, điều hành phải đáp ứng được các điều kiện sau:
1. Hoạt động kinh doanh có lãi trong 02 năm liền kề trước thời điểm tham gia hỗ trợ và đáp ứng đầy đủ các quy định về an toàn trong hoạt động ngân hàng.

2. Có đội ngũ cán bộ quản trị, điều hành có trình độ chuyên môn nghiệp vụ để quản lý, điều hành tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.
	Điều 148d. Điều kiện của tổ chức tín dụng hỗ trợ

Tổ chức tín dụng được chỉ định tham gia hỗ trợ phải đáp ứng được các điều kiện sau:
1. Hoạt động kinh doanh có lãi trong 02 năm liền kề trước thời điểm tham gia hỗ trợ theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập và đáp ứng đầy đủ các quy định về an toàn trong hoạt động ngân hàng.

2. Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có số lượng và cơ cấu theo quy định pháp luật, có bộ phận kiểm toán nội bộ và kiểm soát nội bộ bảo đảm tuân thủ Điều 40 và Điều 41 của Luật này.
	- Bổ sung nội dung “theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập” vào khoản 1;
- Sửa đổi nội dung khoản 2;

	Điều 150đ. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức tín dụng hỗ trợ

1. Lựa chọn, giới thiệu và điều động cán bộ đủ năng lực và kinh nghiệm tham gia quản trị, kiểm soát và điều hành tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.

2. Tổ chức triển khai, quản lý, giám sát tổ chức, hoạt động của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt theo phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Cho vay, gửi tiền với lãi suất ưu đãi tại tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt theo phương án phục hồi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Bán nợ, trái phiếu doanh nghiệp đang được phân loại nhóm nợ đủ tiêu chuẩn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước cho tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.

5. Mua lại nợ, trái phiếu doanh nghiệp đã bán tại khoản 4 Điều này theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.

6. Được vay tái cấp vốn với lãi suất ưu đãi và được giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc trên nguyên tắc đủ bù đắp thu nhập bị giảm và chi phí phát sinh trong quá trình hỗ trợ cơ cấu lại tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt theo phương án đã được phê duyệt.

7. Không bị hạn chế về tỷ lệ đầu tư vào trái phiếu Chính phủ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

8. Các khoản cho vay, tiền gửi tại tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt được áp dụng hệ số rủi ro 0% khi tính tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu và được phân loại vào nhóm nợ đủ tiêu chuẩn.

9. Được hạch toán vào chi phí hoạt động đối với các khoản chi lương, thu nhập để hỗ trợ cho người được biệt phái tham gia quản trị, điều hành tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.

10. Được áp dụng các biện pháp hỗ trợ khác trong thẩm quyền quyết định của Ngân hàng Nhà nước.
	Điều 148đ. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức tín dụng hỗ trợ

1. Phối hợp với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt xây dựng phương án phục hồi theo quy định tại khoản 8 Điều 148a.

2. Lựa chọn, giới thiệu và điều động cán bộ đủ năng lực, kinh nghiệm , điều kiện tham gia quản trị, kiểm soát và điều hành tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.

3. Tổ chức triển khai, quản lý, giám sát tổ chức, hoạt động của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt theo phương án phục hồi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung phương án phục hồi đã được duyệt.

4. Cho vay, gửi tiền với lãi suất ưu đãi tại tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt theo phương án phục hồi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

5. Bán nợ, trái phiếu doanh nghiệp đang được phân loại nhóm nợ đủ tiêu chuẩn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước cho tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.

6. Mua lại nợ, trái phiếu doanh nghiệp đã bán tại khoản 5 Điều này theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.

7. Được vay tái cấp vốn với lãi suất ưu đãi đến mức 0%, được giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc theo phương án phục hồi đã được phê duyệt.

8. Không bị hạn chế về tỷ lệ đầu tư vào trái phiếu Chính phủ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

9. Các khoản cho vay, tiền gửi tại tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt được áp dụng hệ số rủi ro 0% khi tính tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu và được phân loại vào nhóm nợ đủ tiêu chuẩn.

10. Được hạch toán vào chi phí hoạt động đối với các khoản chi lương, thù lao, tiền thưởng cho người được biệt phái tham gia quản trị, kiểm soát, điều hành tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.

11. Được phát hành trái phiếu dài hạn cho tổ chức bảo hiểm tiền gửi Việt Nam theo quyết định của Ngân hàng Nhà nước.

12. Được áp dụng các biện pháp hỗ trợ khác trong thẩm quyền quyết định của Ngân hàng Nhà nước.
	- Bổ sung khoản 1;
- Bổ sung cụm từ “điều kiện” vào khoản 2 của Dự thảo mới;

- Bổ sung nội dung “đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung phương án phục hồi đã được duyệt” vào khoản 3;
- Bổ sung khoản 4 vào Dự thảo mới;

- Bổ sung nội dung “đến mức 0%” và “trên nguyên tắc đủ bù đắp thu nhập bị giảm và chi phí phát sinh trong quá trình hỗ trợ cơ cấu lại tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt” vào khoản 7 của Dự thảo mới (khoản 6 của Dự thảo cũ);
- Thay nội dung “thu nhập để hỗ trợ cho người được biệt phái tham gia quản trị, điều hành tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt” tại khoản 9 của Dự thảo cũ bằng “thù lao, tiền thưởng cho người được biệt phái tham gia quản trị, kiểm soát, điều hành tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt” tại khoản 10 của Dự thảo mới;

- Bổ sung khoản 11.

	Mục 1c

PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ PHÁP NHÂN TỔ CHỨC TÍN DỤNG ĐƯỢC KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT
	Mục 1c

PHƯƠNG ÁN SÁP NHẬP, HỢP NHẤT, CHUYỂN NHƯỢNG TOÀN BỘ PHẦN VỐN GÓP, CỔ PHẦN ĐỐI VỚI  TỔ CHỨC TÍN DỤNG ĐƯỢC KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT


	Mục này tách ra từ mục 1c cũ

	
	Điều 149. Sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt

1. Việc xây dựng, phê duyệt phương án sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt được thực hiện khi đáp ứng các điều kiện sau:

a) Thuộc trường hợp được quyết định chủ trương thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp quy định tại Điều 147 Luật này hoặc tại khoản 4 Điều 148 hoặc tại khoản 2, khoản  4 Điều 148c của Luật này.

b) Có tổ chức tín dụng nhận sáp nhập, hợp nhất, nhà đầu tư nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật.

2. Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 148, khoản 2, khoản 4 Điều 148c của Luật này được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 147a của Luật này.
	Điều mới.

	Điều 151. Xây dựng, phê duyệt phương án xử lý pháp nhân đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt

1. Việc xây dựng, phê duyệt phương án xử lý pháp nhân được thực hiện trong các trường hợp sau:

a) Sau khi được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc Ngân hàng Nhà nước quyết định chủ trương xử lý pháp nhân quy định tại Điều 149a Luật này;

b) Các trường hợp quy định tại Khoản 7 Điều 150, Khoản 4 Điều 150c Luật này.

2. Trình tự, thủ tục xây dựng, phê duyệt phương án xử lý pháp nhân áp dụng theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều 150 của Luật này.
	Điều 149a. Xây dựng và phê duyệt phương án sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt

1. Việc xây dựng và phê duyệt phương án sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt thực hiện theo quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều 148 của Luật này.

2. Trường hợp tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt không hoàn thành việc xây dựng phương án hoặc phương án không được cấp có thẩm quyền phê duyệt  trong thời hạn quy định tại khoản 1, 3 Điều 148 của Luật này thì Ngân hàng Nhà nước xem xét, quyết định hoặc trình Chính phủ quyết định chủ trương áp dụng phương án giải thể, chuyển giao bắt buộc hoặc phá sản tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt theo thẩm quyền quy định tại Điều 146 của Luật này.
	Bỏ nội dung Điều 151 cũ thay thế bằng nội dung Điều 149a mới cho phù hợp với phương án được kết cấu lại.

	Điều 151a. Nội dung phương án xử lý pháp nhân

1. Phương án xử lý pháp nhân bao gồm tối thiểu các nội dung sau đây:

a) Hình thức xử lý pháp nhân;

b) Nội dung xử lý cụ thể tương ứng với hình thức xử lý;

c) Phương án chi trả tiền gửi của cá nhân bao gồm cả mức chi trả, nguồn chi trả đối với hình thức phá sản; phương án xử lý các khoản vay đặc biệt trước khi phương án xử lý pháp nhân được phê duyệt;

d) Các biện pháp hỗ trợ cần áp dụng;

e) Thời hạn thực hiện phương án.

2. Đối với trường hợp xử lý pháp nhân theo hình thức chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp, ngoài các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này, phương án xử lý pháp nhân phải bổ sung nội dung về phương án khắc phục được các nguyên nhân dẫn đến tổ chức tín dụng được đặt vào kiểm soát đặc biệt.
	Điều 149b. Nội dung phương án sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp

1. Phương án sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp bao gồm các nội dung tối thiểu sau đây:

a) Tên phương án sáp nhập, hợp nhất hay chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp) và quy trình thực hiện phương án;

b) Thông tin về tổ chức tín dụng nhận sáp nhập, hợp nhất; nhà đầu tư nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp bao gồm nội dung chứng minh năng lực, điều kiện tham gia sáp nhập, hợp nhất, nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp theo quy định pháp luật;

c) Phương án xử lý các khoản vay đặc biệt đã vay;

d) Các biện pháp hỗ trợ cần áp dụng;

đ) Lộ trình, thời hạn thực hiện phương án.

2. Đối với trường hợp sáp nhập, hợp nhất, ngoài các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này, phương án phải bổ sung nội dung bảo đảm tổ chức tín dụng nhận sáp nhập, tổ chức tín dụng sau hợp nhất không lâm vào tình trạng đặt vào kiểm soát đặc biệt.

3. Đối với trường hợp chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp, ngoài các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này, phương án phải bổ sung nội dung về phương án khắc phục được tình trạng dẫn đến tổ chức tín dụng được đặt vào kiểm soát đặc biệt.
	- Bỏ nội dung Điều 151a dự thảo cũ thay thế bằng nội dung Điều 149b mới để phù hợp với phương án được kết cấu lại.

	Điều 151b. Hình thức xử lý pháp nhân

1. Việc xử lý pháp nhân được thực hiện theo một trong các hình thức sau:

a) Sáp nhập;

b) Hợp nhất;

c) Chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp;

d) Giải thể;

đ) Phá sản.

2. Đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 151 Luật này, việc xử lý pháp nhân được thực hiện theo một trong các hình thức quy định tại Khoản 1 Điều này.

3. Đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 151 Luật này, việc xử lý pháp nhân được thực hiện theo một trong các hình thức quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều này.

4. Tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt phải giải thể bắt buộc khi có đầy đủ các điều kiện sau:

a) Thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 151 Luật này; 

b) Không thực hiện được phương án xử lý pháp nhân theo hình thức sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp;

c) Không thực hiện phương án chuyển giao bắt buộc theo quy định tại Điều 152 của Luật này;

d) Đủ điều kiện giải thể theo quy định của pháp luật về giải thể doanh nghiệp.

5. Tổ chức tín dụng quy định tại khoản 4 Điều này không đủ điều kiện giải thể theo quy định của pháp luật về giải thể doanh nghiệp, thì thực hiện phá sản theo quy định tại Điều 151d và Điều 151đ Luật này.
	
	- Bỏ Điều này; chuyển các khoản tương ứng về các mục 1c, 1 d và 1 đ.

	Điều 151c. Biện pháp hỗ trợ đối với phương án xử lý pháp nhân dưới hình thức hợp nhất, sáp nhập, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp

Tùy theo hình thức, tổ chức tín dụng nhận sáp nhập, tổ chức tín dụng sau hợp nhất, tổ chức tín dụng sau chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp được áp dụng một hoặc một số biện pháp hỗ trợ dưới đây theo quy định cụ thể tại Phương án xử lý pháp nhân:

1. Trường hợp số tiền phải trích lập dự phòng rủi ro lớn hơn chênh lệch thu chi từ kết quả kinh doanh hằng năm thì mức trích lập dự phòng rủi ro tối thiểu bằng mức chênh lệch thu chi .

2. Bán nợ xấu không có tài sản bảo đảm hoặc nợ xấu có tài sản bảo đảm mà tài sản bảo đảm đang bị kê biên, không có hồ sơ, giấy tờ hợp lệ cho tổ chức mà nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng.

3. Hạch toán dần vào chi phí đối với phần chênh lệch giữa giá bán nợ, khoản phải thu, khoản đầu tư góp vốn với giá trị ghi sổ của các khoản trên phù hợp với tình hình tài chính theo phương án xử lý pháp nhân đã được phê duyệt nhưng tối đa không quá 10 năm.

4. Được miễn các loại thuế, phí về chuyển nhượng tài sản trong quá trình sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi hình thức pháp lý do chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp, của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.

5. Các biện pháp khác theo phương án xử lý pháp nhân đã được phê duyệt.
	Điều 149c. Các biện pháp hỗ trợ thực hiện phương án sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp

Tổ chức tín dụng nhận sáp nhập, tổ chức tín dụng sau hợp nhất, tổ chức tín dụng sau chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp được áp dụng một hoặc một số biện pháp hỗ trợ dưới đây theo quy định cụ thể tại Phương án đã được phê duyệt:

1. Biện pháp quy định tại điểm a, điểm c khoản 1 Điều 148b Luật này;

2. Trường hợp số tiền phải trích lập dự phòng rủi ro lớn hơn chênh lệch thu chi từ kết quả kinh doanh hằng năm thì mức trích lập dự phòng rủi ro thực hiện theo Phương án đã được phê duyệt nhưng tối thiểu bằng mức chênh lệch thu chi;
3. Các biện pháp khác theo Phương án đã được phê duyệt.


	Bỏ nội dung Điều 151c của dự thảo cũ, thay thế bằng nội dung Điều 149c mới để phù hợp với phương án được kết cấu lại.

	Điều 151d. Biện pháp hỗ trợ đối với phương án xử lý pháp nhân dưới hình thức phá sản

1. Trên cơ sở đề nghị của Ngân hàng Nhà nước, Chính phủ quyết định mức cho vay đặc biệt, lãi suất cho vay đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt để chi trả số tiền gửi của cá nhân còn lại sau khi đã được tổ chức bảo hiểm tiền gửi chi trả theo quy định và cơ chế xử lý từ ngân sách nhà nước đối với số tiền cho vay đặc biệt không thu hồi được.

2. Việc chi trả tiền gửi cá nhân theo quy định tại khoản 1 Điều này không bao gồm tiền gửi của cá nhân sau đây:

a) Người quản lý, người điều hành của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt;

b) Cổ đông lớn, cổ đông sáng lập; thành viên góp vốn của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt,trừ thành viên góp vốn của quỹ tín dụng nhân dân;

c)  Người có liên quan của cá nhân nêu tại điểm a, b khoản này theo quy định tại khoản 28 Điều 4 Luật này.
	
	Bỏ Điều này.

	Điều 151đ. Tổ chức thực hiện phương án xử lý pháp nhân

1. Ban kiểm soát đặc biệt chỉ đạo, kiểm tra, giám sát triển khai thực hiện các nội dung tại phương án xử lý pháp nhân đã được phê duyệt bao gồm việc yêu cầu tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt nộp đơn yêu cầu tòa án mở thủ tục phá sản theo quy định pháp luật về phá sản.

2. Ngân hàng Nhà nước xem xét, quyết định hoặc trình Chính phủ quyết định theo thẩm quyền quy định tại Điều 146 của Luật này việc sửa đổi, bổ sung phương án xử lý pháp nhân bao gồm cả việc gia hạn thời hạn thực hiện phương án xử lý pháp nhân trên cơ sở đề nghị của Ban kiểm soát đặc biệt.

3. Tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt thực hiện việc sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp, giải thể, phá sản theo quy định pháp luật.
	Điều 149d. Tổ chức thực hiện phương án sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp

1. Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung tại phương án đã được phê duyệt.
2. Ngân hàng Nhà nước quyết định hoặc trình Thủ tướng Chính phủ quyết định theo thẩm quyền việc sửa đổi, bổ sung phương án bao gồm cả việc gia hạn thời hạn thực hiện phương án trên cơ sở đề nghị của Ban kiểm soát đặc biệt.

3. Trình tự, thủ tục thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp thực hiện theo quy định của pháp luật.

4. Trường hợp hết thời hạn thực hiện phương án mà tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt không thực hiện được việc sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp, thì Ngân hàng Nhà nước quyết định hoặc trình Chính phủ quyết định chủ trương thực hiện phương án giải thể, chuyển giao bắt buộc, phá sản theo thẩm quyền quy định tại Điều 146 của Luật này.
	Bỏ nội dung Điều 151đ của Dự thảo cũ, thay thế bằng nội dung Điều 149d mới để phù hợp với phương án được kết cấu lại.

	
	Mục 1d
PHƯƠNG ÁN GIẢI THỂ TỔ CHỨC TÍN DỤNG ĐƯỢC KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT
	Mục mới; tách ra từ mục 1c cũ.

	
	Điều 150. Giải thể tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt

1. Theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước, Chính phủ quyết định chủ trương giải thể tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt đối với trường hợp quy định tại Điều 147a hoặc khoản 4 Điều 148 hoặc khoản 4 Điều 148c hoặc khoản 2 Điều 149a hoặc khoản 4 Điều 149d của Luật này khi tổ chức tín dụng đủ điều kiện giải thể theo quy định của pháp luật về giải thể doanh nghiệp.

2. Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương giải thể tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 148, khoản 4 Điều 148c, khoản 2 Điều 149a, khoản 4 Điều 149d của Luật này được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 147a của Luật này.
	Điều mới.

	
	Điều 150a. Tổ chức thực hiện giải thể

1. Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo, kiểm tra, giám sát triển khai thực hiện giải thể tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt và giám sát việc thanh lý tài sản theo quy định tại khoản 2 Điều 156 của Luật này.

2. Tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt thực hiện giải thể theo quy định pháp luật.
	Điều mới.

	Mục 1d

CHUYỂN GIAO BẮT BUỘC TỔ CHỨC TÍN DỤNG ĐƯỢC KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT
	Mục 1đ
PHƯƠNG ÁN CHUYỂN GIAO BẮT BUỘC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐƯỢC KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT
	- Đổi tên Mục:

+ Bổ sung cụm từ “phương án”;
+ Thay thế nội dung “tổ chức tín dụng” bằng “ngân hàng thương mại”.

	Điều 152. Chuyển giao bắt buộc tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt

1. Chính phủ quyết định phê duyệt chủ trương chuyển giao bắt buộc tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt là ngân hàng thương mại cho tổ chức tín dụng, nhà đầu tư khác được chỉ định trong trường hợp có đủ các điều kiện sau đây:

a) Thuộc trường hợp quy định tại Khoản 7 Điều 150 và Khoản 4 Điều 150c Luật này;

b) Không thực hiện được việc sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp cho nhà đầu tư mới;

c) Giá trị thực của vốn điều lệ và quỹ dự trữ ở mức âm;

d) Có tổ chức tín dụng, nhà đầu tư khác đề nghị được nhận chuyển nhượng bắt buộc.

2. Kể từ thời điểm Ngân hàng Nhà nước ban hành quyết định chuyển giao bắt buộc theo quy định tại Điều 152đ, toàn bộ quyền và lợi ích của chủ sở hữu, thành viên góp vốn, cổ đông của ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc chấm dứt.

3. Trình tự, thủ tục xây dựng phương án chuyển giao bắt buộc:

a) Trong thời hạn tối đa 30 ngày kể từ ngày xác định có đầy đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, Ban kiểm soát đặc biệt xây dựng phương án chuyển giao bắt buộc ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt, trình Ngân hàng Nhà nước xem xét.

b) Trong thời hạn tối đa 30 ngày, kể từ ngày nhận được phương án chuyển giao bắt buộc của Ban kiểm soát đặc biệt, Ngân hàng Nhà nước xem xét, đánh giá tính khả thi của phương án. Trường hợp phương án chuyển giao bắt buộc không khả thi, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Ban kiểm soát đặc biệt hoàn thiện phương án và trình lại Ngân hàng Nhà nước trong thời hạn tối đa 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu.  

c) Trong thời hạn tối đa 30 ngày, kể từ ngày nhận được phương án của Ban kiểm soát đặc biệt, Ngân hàng Nhà nước xem xét, trình Chính phủ quyết định chủ trương và phê duyệt phương án chuyển giao bắt buộc ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt.
	Điều 151. Chuyển giao bắt buộc ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt

1. Ngân hàng Nhà nước trình Chính phủ quyết định chủ trương chuyển giao bắt buộc tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt là ngân hàng thương mại cho tổ chức tín dụng, nhà đầu tư khác nhận chuyển giao đối với trường hợp quy định tại Điều 147a hoặc khoản 4 Điều 148 hoặc khoản 4 Điều 148c hoặc khoản 2 Điều 149a hoặc khoản 4 Điều 149d của Luật này khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Giá trị thực của vốn điều lệ và quỹ dự trữ âm;

b) Có tổ chức tín dụng, nhà đầu tư khác đề nghị được nhận chuyển giao bắt buộc.

2. Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương chuyển giao bắt buộc ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt cho tổ chức tín dụng, nhà đầu tư khác thuộc trường hợp quy định tại khoàn 4 Điều 148, khoản 4 Điều 148c, khoản 2 Điều 149a, khoản 4 Điều 149d của Luật này được thực hiện theo quy định tại khoản 2, 3 Điều 147a của Luật này.

	- Thay thế nội dung “tổ chức tín dụng” bằng “ngân hàng thương mại”;

- Khoản 1:

+ Bổ sung nội dung “Ngân hàng Nhà nước trình”; 

+ Bỏ cụm từ “phê duyệt”;

+ Thay nội dung “được chỉ định trong trường hợp” bằng “khác nhận chuyển giao đối với trường hợp quy định tại Điều 147a, hoặc khoản 4 Điều 148 hoặc khoản 4 Điều 148c hoặc khoản 2 Điều 149a hoặc khoản 4 Điều 149d của Luật này”;

- Bỏ điểm a khoản 1; điểm b khoản 1; khoản 2; khoản 3 của Dự thảo cũ;
- Bổ sung khoản 2 vào Dự thảo mới; 
- Chuyển nội dung khoản 3 của Dự thảo cũ sang Điều 151a của Dự thảo mới.

	
	Điều 151a. Trình tự, thủ tục phê duyệt phương án chuyển giao bắt buộc ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt

1. Ngân hàng Nhà nước yêu cầu ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt thuê tổ chức kiểm toán độc lập để rà soát, đánh giá thực trạng tài chính và xác định giá trị thực của vốn điều lệ, quỹ dự trữ, trừ trường hợp đã có báo cáo của tổ chức kiểm toán độc lập theo quy định tại Điều 147 của Luật này trong thời hạn tối đa 06 tháng kể từ ngày Chính phủ quyết định chủ trương chuyển giao bắt buộc. 

 2. Căn cứ kết quả xác định giá trị thực của vốn điều lệ, quỹ dự trữ của tổ chức kiểm toán độc lập và đề nghị của Ban kiểm soát đặc biệt, Ngân hàng Nhà nước quyết định giá trị thực của vốn điều lệ, các quỹ dự trữ, ghi giảm vốn điều lệ của ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt và mức vốn cần được bổ sung để bảo đảm giá trị thực của vốn điều lệ tối thiểu bằng mức vốn pháp định.

3. Ngân hàng Nhà nước có văn bản yêu cầu ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt thực hiện việc tăng vốn điều lệ và hoàn thành việc tăng vốn trong thời hạn cụ thể. Trường hợp ngân hàng thương mại hoàn thành việc tăng vốn điều lệ theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu ngân hàng thương mại tiếp tục thực hiện phương án phục hồi đã được phê duyệt hoặc xây dựng và thực hiện phương án phục hồi theo quy định tại Mục 1b Chương VIII của Luật này hoặc Ngân hàng Nhà nước xem xét chấm dứt kiểm soát đặc biệt theo quy định tại Điều 145b của Luật này.

Trường hợp ngân hàng thương mại không hoàn thành việc tăng vốn  điều lệ theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước thì Ban kiểm soát đặc biệt yêu cầu tổ chức tín dụng, nhà đầu tư khác được phê duyệt chủ trương nhận chuyển giao bắt buộc xây dựng và hoàn thành Phương án chuyển giao bắt buộc trình Ban kiểm soát đặc biệt xem xét trong thời hạn tối đa 02 tháng kể từ ngày nhận được yêu cầu.

4. Trong thời hạn tối đa 30 ngày, kể từ ngày nhận được phương án chuyển giao bắt buộc của tổ chức tín dụng, nhà đầu tư khác nêu tại khoản 3 Điều này, Ban kiểm soát đặc biệt đánh giá tính khả thi của Phương án chuyển giao bắt buộc và trình Ngân hàng Nhà nước xem xét.

5. Trong thời hạn tối đa 30 ngày, kể từ ngày nhận được phương án chuyển giao bắt buộc do Ban kiểm soát đặc biệt trình, Ngân hàng Nhà nước xem xét, trình Chính phủ phê duyệt phương án chuyển giao bắt buộc ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt.

6. Trong thời hạn tối đa 30 ngày, kể từ ngày Ngân hàng Nhà nước trình, Chính phủ phê duyệt phương án chuyển giao bắt buộc và giao Ngân hàng Nhà nước ra quyết định chuyển giao bắt buộc.

7. Trong trường hợp cần thiết, Ngân hàng Nhà nước trình Chính phủ quyết định việc sửa đổi, bổ sung phương án chuyển giao bắt buộc bao gồm cả việc gia hạn thời hạn thực hiện nội dung chuyển giao bắt buộc quy định tại Điều 151b Luật này.

8. Trường hợp không xây dựng được phương án chuyển giao bắt buộc hoặc Chính phủ không phê duyệt phương án chuyển giao bắt buộc theo quy định tại khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều này thì Ngân hàng Nhà nước trình Chính phủ quyết định chủ trương áp dụng phương án phá sản theo thẩm quyền quy định tại Điều 146 của Luật này.
	Bổ sung Điều này trên cơ sở khoản 3 Điều 152 của Dự thảo cũ.

	Điều 152a. Xác định giá trị thực, ghi giảm vốn điều lệ và nhu cầu bổ sung vốn điều lệ

1. Ngân hàng Nhà nước yêu cầu ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt thuê tổ chức kiểm toán độc lập để đánh giá thực trạng tài chính và xác định giá trị thực của vốn điều lệ, trừ trường hợp đã có báo cáo tài chính được kiểm toán độc lập trong vòng 06 tháng trước thời điểm Ngân hàng Nhà nước yêu cầu thuê kiểm toán độc lập. 

2. Căn cứ kết quả kiểm toán độc lập về giá trị thực của vốn điều lệ và đề nghị của Ban kiểm soát đặc biệt, Ngân hàng Nhà nước quyết định giá trị thực của vốn điều lệ, ghi giảm vốn điều lệ của ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt và mức vốn cần được bổ sung để bảo đảm giá trị thực của vốn điều lệ tối thiểu bằng mức vốn pháp định.

3. Ngân hàng Nhà nước có văn bản yêu cầu ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt thông qua việc tăng vốn điều lệ và hoàn thành việc tăng vốn trong thời hạn cụ thể.

4. Trường hợp ngân hàng thương mại không hoàn thành việc tăng vốn trong thời hạn theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước quy định tại khoản 3 Điều này thì Ngân hàng Nhà nước xây dựng và trình Chính phủ quyết định phương án chuyển giao bắt buộc ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt cho tổ chức tín dụng, nhà đầu tư khác được chỉ định hoặc phương án phá sản trong trường hợp không có tổ chức tín dụng, nhà đầu tư khác nhận chuyển giao.
	
	Bỏ Điều này.

	Điều 152b. Nội dung phương án chuyển giao bắt buộc

1. Bên nhận chuyển giao.

2. Phương án tăng vốn điều lệ và thời hạn thực hiện phương án tăng vốn điều lệ.

3. Phương án hoạt động kinh doanh phù hợp với thực trạng trong từng giai đoạn.

4. Phương án cơ cấu tổ chức quản trị,điều hành.

5. Phương án xử lý các tồn tại, yếu kém về tài chính, nợ xấu, tài sản bảo đảm và các biện pháp khắc phục các vi phạm pháp luật.

6. Phương án xử lý tiền gửi của khách hàng là pháp nhân; tiền gửi và tiền vay của tổ chức tín dụng khác; các khoản vay đặc biệt trước khi phương án chuyển giao bắt buộc được phê duyệt.

7. Các biện pháp hỗ trợ cần áp dụng.

8. Thời hạn thực hiện phương án phục hồi.
	Điều 151b. Nội dung phương án chuyển giao bắt buộc

Phương án chuyển giao bắt buộc gồm các nội dung tối thiểu sau đây:

1. Bên nhận chuyển giao.

2. Phương án tăng vốn điều lệ và thời hạn thực hiện phương án tăng vốn điều lệ.

3. Phương án hoạt động kinh doanh phù hợp với thực trạng trong từng giai đoạn.

4. Phương án cơ cấu tổ chức quản trị, điều hành.

5. Phương án xử lý các tồn tại, yếu kém về tài chính, nợ xấu, tài sản bảo đảm và các biện pháp khắc phục các vi phạm pháp luật.

6. Phương án xử lý tiền gửi của khách hàng là pháp nhân; tiền gửi và tiền vay của tổ chức tín dụng khác; các khoản vay đặc biệt đã vay.

7. Phương án xử lý cổ phần, phần vốn góp vượt giới hạn quy định hoặc xử lý pháp nhân tại ngân hàng thương mại sau nhận chuyển giao bắt buộc.
8. Các biện pháp hỗ trợ cần áp dụng.

9. Lộ trình, thời hạn thực hiện phương án chuyển giao bắt buộc.
	Bỏ câu dẫn.
- Thay nội dung “trước khi phương án chuyển giao bắt buộc được phê duyệt” bằng “đã vay” tại khoản 6;

- Bổ sung khoản 7 vào Dự thảo mới;

- Bổ sung cụm từ “lộ trình” vào khoản 9 của Dự thảo mới (khoản 8 của Dự thảo cũ).

	Điều 152c. Biện pháp hỗ trợ ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc

Các ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc được áp dụng một hoặc một số các biện pháp quy định tại Điều 150b của Luật này theo phương án chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt.
	Điều 151c. Biện pháp hỗ trợ ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc

Các ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc được áp dụng các biện pháp quy định tại Điều 148b của Luật này theo phương án chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt.
	- Bỏ nội dung “một hoặc một số”;
- Chỉnh sửa kỹ thuật văn bản.

	Điều 152d. Phê duyệt và điều chỉnh phương án chuyển giao bắt buộc

1. Trong thời hạn tối đa 30 ngày, kể từ ngày Ngân hàng Nhà nước trình, Chính phủ phê duyệt phương án chuyển giao bắt buộc và giao Ngân hàng Nhà nước ra quyết định chuyển giao bắt buộc.

2. Trong trường hợp cần thiết, Ngân hàng Nhà nước trình Chính phủ quyết định việc sửa đổi, bổ sung phương án chuyển giao bắt buộc bao gồm cả việc gia hạn thời hạn thực hiện nội dung chuyển giao bắt buộc quy định tại Điều 152b Luật này.
	
	Bỏ Điều này.

	Điều 152đ. Tổ chức thực hiện phương án chuyển giao bắt buộc

1. Ngân hàng Nhà nước ra quyết định chuyển giao bắt buộc sau khi được Chính phủ phê duyệt phương án chuyển giao bắt buộc.

2. Quyết định chuyển giao bắt buộc bao gồm các nội dung tối thiểu sau:

a) Nội dung chuyển giao bắt buộc bao gồm tên ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc trước và sau khi chuyển giao bắt buộc, hình thức pháp lý, vốn điều lệ của ngân hàng thương mại sau chuyển giao bắt buộc;

b) Nội dung chấm dứt toàn bộ quyền, lợi ích cổ đông, thành viên góp vốn, chủ sở hữu của ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc;

c) Trách nhiệm của ngân hàng thương mại sau chuyển giao bắt buộc.

3. Bên nhận chuyển giao bắt buộc thực hiện các nội dung sau đây:

a) Thực hiện chuyển đổi chủ sở hữu hoặc hình thức pháp lý;

b) Bổ nhiệm người quản lý, người điều hành;

c) Thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn, thành viên góp vốn, cổ đông tại ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc.

4. Ngân hàng Nhà nước tổ chức giám sát việc triển khai phương án chuyển giao bắt buộc đã phê duyệt.
	Điều 151d. Tổ chức thực hiện phương án chuyển giao bắt buộc

1. Ngân hàng Nhà nước ra quyết định chuyển giao bắt buộc sau khi được Chính phủ phê duyệt phương án chuyển giao bắt buộc. Kể từ thời điểm Ngân hàng Nhà nước ban hành quyết định chuyển giao bắt buộc, toàn bộ quyền và lợi ích của chủ sở hữu, thành viên góp vốn, cổ đông của ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc chấm dứt.
2. Quyết định chuyển giao bắt buộc bao gồm các nội dung tối thiểu sau:

a) Tên ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc trước và sau khi chuyển giao bắt buộc, hình thức pháp lý, vốn điều lệ của ngân hàng thương mại sau chuyển giao bắt buộc;

b) Chấm dứt toàn bộ quyền, lợi ích cổ đông, thành viên góp vốn, chủ sở hữu của ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc;

c) Trách nhiệm của ngân hàng thương mại sau chuyển giao bắt buộc.

3. Bên nhận chuyển giao bắt buộc thực hiện các nội dung sau đây:

a) Thực hiện chuyển đổi chủ sở hữu hoặc hình thức pháp lý;

b) Bổ nhiệm người quản lý, người điều hành;

c) Thực hiện quyền chủ sở hữu, cổ đông tại ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc;

d) Thực hiện phương án chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt.

4. Ngân hàng Nhà nước tổ chức giám sát việc triển khai phương án chuyển giao bắt buộc đã phê duyệt.
	- Bổ sung nội dung “Kể từ thời điểm Ngân hàng Nhà nước ban hành quyết định chuyển giao bắt buộc, toàn bộ quyền và lợi ích của chủ sở hữu, thành viên góp vốn, cổ đông của ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc chấm dứt” vào khoản 1;

- Bỏ “Nội dung chuyển giao bắt buộc bao gồm” tại điểm a khoản 2;

- Bỏ cụm từ “Nội dung” tại điểm b khoản 2;

- Bổ sung điểm d khoản 3.

	Điều 152e. Điều kiện của bên được chỉ định

1. Bên được chỉ định là tổ chức tín dụng phải đáp ứng các điều kiện sau:
a) Hoạt động kinh doanh có lãi trong 02 năm liền kề trước thời điểm đề nghị và có đủ nguồn vốn để góp vốn vào tổ chức tín dụng được chuyển giao bắt buộc theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.

b) Đáp ứng đầy đủ các quy định về an toàn trong hoạt động ngân hàng.

c) Có phương án chuyển giao bắt buộc khả thi.
2. Bên nhận chuyển giao không phải tổ chức tín dụng phải đáp ứng các điều kiện sau đây: 

a) Có khả năng tài chính để thực hiện phương án chuyển giao bắt buộc;

b) Có phương án chuyển giao bắt buộc khả thi.
	Điều 151đ. Điều kiện của bên nhận chuyển giao

1. Bên nhận chuyển giao là tổ chức tín dụng phải đáp ứng các điều kiện sau:
a) Hoạt động kinh doanh có lãi trong 02 năm liền kề trước thời điểm đề nghị và có đủ nguồn vốn để góp vốn vào ngân hàng thương mại theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.

b) Đáp ứng đầy đủ các quy định về an toàn trong hoạt động ngân hàng.

c) Có phương án chuyển giao bắt buộc khả thi.
2. Bên nhận chuyển giao không phải là tổ chức tín dụng phải đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm a, điểm c khoản 1 Điều này và phải là pháp nhân.


	Nội dung khoản 1 được chuyển từ khoản 1 Điều 152e của Dự thảo cũ, thay thế nội dung “bên được chỉ định” bằng “bên nhận chuyển giao”.

	Điều 152g. Quyền của bên được chỉ định nhận chuyển giao bắt buộc

1. Tổ chức tín dụng được chỉ định nhận chuyển giao có các quyền sau đây:

a) Sở hữu 100% vốn điều lệ của ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc.

b) Không thực hiện hợp nhất báo cáo tài chính của ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc.

c) Được loại trừ ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc khi tính tỷ lệ an toàn vốn hợp nhất.

d) Khoản vốn góp của tổ chức tín dụng nhận chuyển giao bắt buộc vào ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc không phải thực hiện trích lập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư.

đ) Khoản vốn góp của tổ chức tín dụng nhận chuyển giao bắt buộc vào ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc được loại trừ khi tính giới hạn góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng nhận chuyển giao bắt buộc. Mức góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng nhận chuyển giao vào tổ chức tín dụng được chuyển giao bắt buộc được thực hiện theo tỷ lệ quy định tại phương án chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt.

e) Được bán, phát hành cổ phần của tổ chức tín dụng được chỉ định cho nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với phương án chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt

g) Áp dụng các biện pháp hỗ trợ khác phù hợp thực trạng của tổ chức tín dụng được chuyển giao bắt buộc.

2. Nhà đầu tư  được chỉ định nhận chuyển giao không phải là tổ chức tín dụng có quyền sở hữu cổ phần của ngân hàng thương mại được chuyển giao vượt tỷ lệ giới hạn sở hữu cổ phần quy định tại Điều 55 Luật này.
	Điều 151e. Quyền của bên nhận chuyển giao 

1. Tổ chức tín dụng nhận chuyển giao có các quyền sau đây:

a) Sở hữu 100% vốn điều lệ của ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc đối với trường hợp chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

b) Không thực hiện hợp nhất báo cáo tài chính của ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc;

c) Được loại trừ ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc khi tính tỷ lệ an toàn vốn hợp nhất;

d) Khoản vốn góp của tổ chức tín dụng nhận chuyển giao  vào ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc không phải thực hiện trích lập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư;

đ) Khoản vốn góp của tổ chức tín dụng nhận chuyển giao  vào ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc được loại trừ khi tính giới hạn góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng nhận chuyển giao bắt buộc. Mức góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng nhận chuyển giao vào ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc được thực hiện theo tỷ lệ quy định tại phương án chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt;

e) Được bán, phát hành cổ phần của tổ chức tín dụng nhận chuyển giao cho nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với phương án chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt;

g) Áp dụng một hoặc một số biện pháp hỗ trợ quy định tại Điều 148đ của Luật này;

h) Áp dụng các biện pháp hỗ trợ khác phù hợp thực trạng của ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc.

2. Nhà đầu tư nhận chuyển giao không phải là tổ chức tín dụng có quyền sở hữu cổ phần, phần vốn góp của ngân hàng thương mại được chuyển giao vượt tỷ lệ giới hạn sở hữu cổ phần, phần vốn góp quy định tại Điều 55, Điều 70 Luật này.
	- Bỏ nội dung “được chỉ định”;
- Bổ sung điểm g.

	Điều 152h. Thoái vốn hoặc xử lý pháp nhân đối với ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc

1. Việc thoái vốn hoặc xử lý pháp nhân đối với ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc được thực hiện khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

a) Hoàn thành việc tăng vốn điều lệ theo phương án chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt;

b) Sau 01 năm kể từ thời điểm quyết định chỉ định chuyển giao bắt buộc có hiệu lực.

2. Tổ chức tín dụng được chỉ định, nhà đầu tư khác nhận chuyển giao phải thực hiện thoái vốn hoặc xử lý pháp nhân ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc theo một trong các trường hợp sau:

a) Ngân hàng Nhà nước chấm dứt kiểm soát đặc biệt;

b) Hết thời hạn thực hiện phương án chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt.

3. Việc thoái vốn hoặc xử lý pháp nhân đối với ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc được thực hiện theo các hình thức sau:

a) Việc thoái vốn có thể được tiến hành một phần hoặc toàn bộ thông qua việc chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp cho các nhà đầu tư khác để bảo đảm tuân thủ tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần vốn góp quy định tại Luật này;

b) Việc xử lý pháp nhân được thực hiện thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp cho nhà đầu tư mới, sáp nhập hoặc hợp nhất với tổ chức tín dụng khác hoặc giải thể, phá sản.

4. Việc thoái vốn dưới hình thức chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp cho nhà đầu tư mới, sáp nhập, hợp nhất với tổ chức tín dụng khác quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.”.
	Điều 151g. Xử lý cổ phần, phần vốn góp vượt giới hạn quy định và xử lý pháp nhân đối với ngân hàng thương mại sau chuyển giao bắt buộc

1. Việc xử lý cổ phần, phần vốn góp vượt giới hạn quy định hoặc xử lý pháp nhân đối với ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc được thực hiện khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

a) Hoàn thành việc tăng vốn điều lệ theo phương án chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt;

b) Sau 01 năm kể từ thời điểm quyết định chỉ định chuyển giao bắt buộc có hiệu lực.

2. Tổ chức tín dụng, nhà đầu tư khác nhận chuyển giao phải điều chỉnh cổ phần, phần vốn góp vượt giới hạn quy định hoặc xử lý pháp nhân ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc theo một trong các trường hợp sau:

a) Ngân hàng Nhà nước chấm dứt kiểm soát đặc biệt;

b) Hết thời hạn thực hiện phương án chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt.

3. Việc xử lý cổ phần, phần vốn góp vượt giới hạn quy định hoặc xử lý pháp nhân đối với ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc được thực hiện theo các hình thức sau:

a) Việc xử lý cổ phần, phần vốn góp vượt giới hạn quy định được thực hiện thông qua việc tăng vốn hoặc chuyển nhượng một phần cổ phần, phần vốn góp cho các nhà đầu tư mới để bảo đảm tuân thủ tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần vốn góp quy định tại Luật này;

b) Việc xử lý pháp nhân được thực hiện thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp cho nhà đầu tư mới, sáp nhập hoặc hợp nhất với tổ chức tín dụng khác hoặc giải thể, phá sản.

4. Việc xử lý cổ phần, phần vốn góp vượt giới hạn quy định dưới hình thức tăng vốn, chuyển nhượng một phần cổ phần, phần vốn góp cho nhà đầu tư mới, sáp nhập, hợp nhất với tổ chức tín dụng khác quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.”.
	Thay thế nội dung “thoái vốn hoặc xử lý pháp nhân đối với ngân hàng thương mại” bằng “xử lý cổ phần, phần vốn góp vượt giới hạn quy định hoặc xử lý pháp nhân đối với ngân hàng thương mại”.

	
	Mục 1e
PHƯƠNG ÁN PHÁ SẢN TỔ CHỨC TÍN DỤNG ĐƯỢC KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT
	Bổ sung Mục này; tách ra từ mục 1c cũ.

	
	Điều 152. Phá sản tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt

1. Ngân hàng Nhà nước trình Chính phủ quyết định chủ trương phá sản tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt đối với trường hợp quy định tại Điều 147a, khoản 4 Điều 148, khoản 4 Điều 148c, khoản 2 Điều 149a, khoản 4 Điều 149d của Luật này khi tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt lâm vào tình trạng phá sản.

2. Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương phá sản thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 148, khoản 4 Điều 148c, khoản 2 Điều 149a, khoản 4 Điều 149d của Luật này được thực hiện theo quy định tại khoản 2, 3 Điều 147a của Luật này.
	Điều mới.

	
	Điều 152a. Trình tự, thủ tục phê duyệt phương án phá sản tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt

1. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày Chính phủ quyết định chủ trương phá sản tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, Ban kiểm soát đặc biệt có trách nhiệm phối hợp với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, tổ chức bảo hiểm tiền gửi xây dựng phương án phá sản tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt trình Ngân hàng Nhà nước xem xét. 

Trường hợp xây dựng phương án phá sản quỹ tín dụng nhân dân, Ban kiểm soát đặc biệt có trách nhiệm phối hợp với quỹ tín dụng nhân dân được kiểm soát đặc biệt, tổ chức bảo hiểm tiền gửi và Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam thực hiện.

2. Trong thời hạn tối đa 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận phương án phá sản, Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm xem xét, đánh giá tính khả thi của phương án, trình Chính phủ phê duyệt phương án phá sản tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.

3. Trong thời hạn tối đa 30 ngày, kể từ ngày nhận được phương án phá sản tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt do Ngân hàng Nhà nước trình, Chính phủ phê duyệt phương án phá sản tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.
	Điều mới.

	
	Điều 152b. Nội dung phương án phá sản 

Phương án phá sản bao gồm tối thiểu các nội dung sau đây:

1. Đánh giá thực trạng và quá trình xử lý tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt phải áp dụng phương án phá sản.

2. Đánh giá tác động của việc thực hiện phương án phá sản của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt đối với sự an toàn hệ thống.

3. Phương án chi trả tiền gửi của cá nhân.

4. Quy trình triển khai thủ tục phá sản trong đó bao gồm cả các bước cần thực hiện, lộ trình thực hiện, trách nhiệm triển khai.

5. Đánh giá khó khăn, vướng mắc (nếu có) và đề xuất phương án xử lý. 

6. Thời hạn thực hiện phương án.
	Điều mới.

	
	Điều 152c. Tổ chức thực hiện phương án phá sản 

1. Ban kiểm soát đặc biệt chỉ đạo, kiểm tra, giám sát triển khai thực hiện các nội dung tại phương án phá sản đã được phê duyệt bao gồm cả việc yêu cầu tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt nộp đơn yêu cầu tòa án mở thủ tục phá sản theo quy định pháp luật về phá sản.

2. Ngân hàng Nhà nước trình Chính phủ quyết định theo thẩm quyền quy định tại Điều 146 của Luật này việc sửa đổi, bổ sung phương án phá sản.
3. Tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt thực hiện việc phá sản theo quy định pháp luật về phá sản tổ chức tín dụng.”.
	Điều mới.

	14. Bổ sung khoản 3 vào Điều 155 như sau:

“3. Sau khi thẩm phán chỉ định quản tài viên hoặc doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, Ngân hàng Nhà nước thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng.”
	27. Bổ sung khoản 3 vào Điều 155 như sau:

“3. Trong quá trình giám sát thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng bị giải thể, nếu phát hiện tổ chức tín dụng không có khả năng thanh toán đầy đủ các khoản nợ, Ngân hàng Nhà nước ra quyết định chấm dứt thanh lý và thực hiện thủ tục phá sản tổ chức tín dụng theo quy định tại Luật này.”
	Giữ nguyên.

	Điều 2. Bãi bỏ điểm a khoản 2 Điều 55 Luật các tổ chức tín dụng.
	Điều 2. 

1. Bãi bỏ cụm từ “và đăng ký điều lệ đã sửa đổi, bổ sung tại Ngân hàng Nhà nước” tại điểm a khoản 4 Điều 29; cụm từ “các chức danh thuộc bộ phận kiểm toán nội bộ” tại khoản 5 Điều 63 Luật Các tổ chức tín dụng 2010.

2. Sửa đổi cụm từ “phải được đăng ký tại” thành “phải gửi” tại khoản 3 Điều 31 và khoản 2 Điều 77; cụm từ “quản lý tài sản bảo đảm” thành “quản lý nợ và khai thác tài sản” tại khoản 3 Điều 103 và tại khoản 3 Điều 110 Luật Các tổ chức tín dụng 2010. 
3. Bổ sung cụm từ “chi nhánh ngân hàng nước ngoài” vào sau cụm từ “tổ chức tín dụng” tại tên Điều 156, khoản 2 và khoản 4 Điều 156 của Luật Các tổ chức tín dụng 2010.

4. Bãi bỏ điểm e khoản 1 Điều 29 và khoản 5 Điều 130 Luật Các tổ chức tín dụng 2010. 
	Bổ sung thêm một số nội dung bãi bỏ cho phù hợp với nội dung chỉnh lý của dự thảo Luật.

	Điều 3. Quy định chuyển tiếp

1. Việc cơ cấu lại các tổ chức tín dụng đã được kiểm soát đặc biệt hoặc đang thực hiện phương án xử lý được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc ngân hàng thương mại đã được mua bắt buộc trước ngày Luật này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện theo phương án cơ cấu lại đã được phê duyệt hoặc được điều chỉnh một hoặc môt số nội dung của phương án cơ cấu lại phù hợp với  quy định của Luật này. 

2. Ngân hàng Nhà nước xây dựng phương án, trình Chính phủ phê duyệt và thực hiện việc thoái vốn thông qua hình thức chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ cổ phần, phần vốn góp tại các ngân hàng thương mại đã được mua bắt buộc trước ngày Luật này có hiệu lực.
	Điều 3. Quy định chuyển tiếp

1. Việc cơ cấu lại các tổ chức tín dụng đã được kiểm soát đặc biệt hoặc đang thực hiện phương án xử lý được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc ngân hàng thương mại đã được mua bắt buộc trước ngày Luật này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện theo phương án đã được phê duyệt.  

Trường hợp điều chỉnh một, một số nội dung của phương án đã được phê duyệt hoặc thay đổi phương án hoặc xây dựng mới phương án cơ cấu lại thì thực hiện theo quy định có liên quan tại khoản 24, 25 Điều 1 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Trường hợp thực hiện phương án chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp, vốn điều lệ đối với ngân hàng thương mại đã được mua bắt buộc trước ngày Luật này có hiệu lực, việc chuyển nhượng  cho tổ chức tín dụng, nhà đầu tư khác được thực hiện theo quy định sau đây:

a) Ngân hàng Nhà nước xây dựng phương án trình Thủ tướng Chính phủ ra quyết định phê duyệt phương án và giao Ngân hàng Nhà nước triển khai thực hiện;

b) Phương án bao gồm tối thiểu các nội dung sau đây: Bên nhận chuyển nhượng; phương án xử lý phần vốn góp vượt giới hạn tại ngân hàng thương mại sau chuyển nhượng đối với bên nhận chuyển nhượng là tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động tại Việt Nam; lộ trình, thời hạn thực hiện phương án chuyển nhượng, các nội dung quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6, 8 Điều 151b của Luật này và các nội dung quy định tại điểm đ, h Khoản này;

c) Bên nhận chuyển nhượng phải đáp ứng các điều kiện đối với bên nhận chuyển giao bắt buộc quy định tại Điều 151đ của Luật này;

d) Chuyển nhượng phần vốn góp theo phương thức thỏa thuận trực tiếp với bên mua;

đ) Giá chuyển nhượng phần vốn góp không thấp hơn giá trị thực của vốn điều lệ và các quỹ dự trữ do tổ chức kiểm toán độc lập xác định và theo cơ chế giá thị trường
e) Ngân hàng thương mại đã được mua bắt buộc trước ngày Luật này có hiệu lực trước và sau khi chuyển nhượng được áp dụng một, một số biện pháp hỗ trợ theo quy định tại Điều 148b của Luật này, bao gồm cả việc được vay đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước với lãi suất ưu đãi đến mức 0%, bán nợ xấu có tài sản bảo đảm cho tổ chức mà nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng;

g) Bên nhận chuyển nhượng được thực hiện các quyền của bên nhận chuyển giao quy định tại Điều 151e của Luật này;

h) Việc xử lý phần vốn góp vượt giới hạn tại ngân hàng thương mại sau chuyển nhượng đối với bên nhận chuyển nhượng là tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động tại Việt Nam thực hiện theo quy định tại Điều 151g của Luật này.
3. Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) và chức danh tương đương của tổ chức tín dụng; Tổng giám đốc (Giám đốc) của chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã được bầu, bổ nhiệm trước ngày Luật này có hiệu lực tiếp tục đảm nhiệm chức vụ đến hết nhiệm kỳ hoặc đến hết thời hạn bổ nhiệm. 

4. Đối với các hợp đồng cấp tín dụng được ký kết trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và khách hàng được tiếp tục thực hiện theo các thỏa thuận đã ký kết cho đến hết thời hạn của hợp đồng cấp tín dụng. Kể từ ngày Luật này có hiệu lực, việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng cấp tín dụng nói trên chỉ được thực hiện nếu nội dung sửa đổi, bổ sung phù hợp với các quy định của Luật này.
	- Bổ sung nội dung “Trường hợp điều chỉnh một, một số nội dung của phương án đã được phê duyệt hoặc thay đổi phương án hoặc xây dựng mới phương án cơ cấu lại thì thực hiện theo quy định có liên quan tại khoản 24, 25 Điều 1 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này” vào khoản 1;
- Bỏ khoản 2 của Dự thảo cũ; Nội dung khoản 2 của Dự thảo cũ được thể hiện trong khoản 2 của Dự thảo mới; 

- Bổ sung khoản 2, khoản 3 và khoản 4.

	Điều 4. Điều khoản thi hành

Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày … tháng … năm 2017.
	Điều 4. Điều khoản thi hành

Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2018./.
	Bổ sung thời gian cụ thể.

	Điều 5. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành

Chính phủ hướng dẫn những nội dung cần thiết khác trong Luật này để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước./.
	
	Bỏ Điều này.
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